
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018Số: 180000346/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 34/CARE-AP  Ngày: 29/01/2018

2. Địa chỉ: 269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Phường 15, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: DỤNG CỤ PHẪU THUẬT - KẸP KIM

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2012

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: CAREFUSION 2200, INC

Địa chỉ chủ sở hữu: 3750 TORREY VIEW COURT, SAN DIEGO, CA 92130, USA

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 08 6264 0793 Điện thoại di động:

Địa chỉ: 269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 15,
Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH Công Nghệ An Pha(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x



7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1

DEBAKEY D-JAW NEEDLE HOLDER 4000 

JAW 7IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi Diamond-

Jaw,4000 Răng/icnh vuông, dài 18cm

Cái 32-0010
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

2

DEBAKEY D-JAW NEEDLE HOLDER 4000 

JAW 9IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi Diamond-

Jaw,4000 Răng/icnh vuông  dài 23cm

Cái 32-0020
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

3

DEBAKEY D-JAW NEEDLE HOLDER 

4000JAW 10IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi 

Diamond-Jaw,4000 Răng/icnh vuông  dài   

25.5cm

Cái 32-0030
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

4

DEBAKEY D-JAW NEEDLE HOLDER 

4000JAW 12IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi 

Diamond-Jaw,4000 Răng/icnh vuông  dài 30.5cm

Cái 32-0040
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

5

DEBAKEY EX-LITE D-J NDL HLDR 7000JAW 

6IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi Diamond-Jaw,7000 

Răng/icnh vuông nhẹ, dài 15cm

Cái 32-0041
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

6

DEBAKEY EX-LITE D-J NDL HLDR 7000JAW 

7IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi Diamond-Jaw,7000 

Răng/icnh vuông nhẹ, dài 20.5cm

Cái 32-0042
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

7

DEBAKEY EX-LITE D-J NDL HLDR 7000JAW 

8IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi Diamond-Jaw,7000 

Răng/icnh vuông nhẹ, dài 23cm

Cái 32-0043
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

8

DEBAKEY EX-LITE D-J NDL HLDR 7000JAW 

9IN/Kẹp kim DeBAKEY, lưỡi Diamond-Jaw,7000 

Răng/icnh vuông nhẹ, dài 18.5cm

Cái 32-0044
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

9

D-JAW NDL HOLDER 2500 JAW 7-1/4/Kẹp kim  

lưỡi Diamond-Jaw, 2500 Răng/icnh vuông, dài 

18.5cm

Cái 32-0132
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

10

BERRY D-JAW NDL HOLDER 2500 JAW/Kẹp 

kim BERRY lưỡi Diamond-Jaw,2500 Răng/icnh 

vuông, dài 19.5cm

Cái 32-0135
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

11

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 

2500JAW 12IN/Kẹp kim MAYO-HEGAR lưỡi 

Diamond-Jaw,2500 Răng/icnh vuông hàm chèn 

Tungsten dài 30.5cm

Cái 32-0300
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



12

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim CRILE-WOOD lưỡi Diamond-

Jaw,4000 Răng/icnh vuông thẳng dài 30.5cm

Cái 32-0310
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

13

ROCHESTER D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

7IN/Kẹp kim ROCHESTER lưỡi Diamond-

Jaw,4000 Răng/icnh vuông cho người thuận tay 

trái dài 18cm

Cái 32-0323
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

14

MICROVASC D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

8IN/Kẹp kim  lưỡi Micro Diamond-Jaw,4000 

Răng/icnh vuông nhỏ dài 20.5cm

Cái 32-0327
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

15

JULIAN D-JAW NDL HOLDER STR 4000 JAW 

8IN/Kẹp kim JULIAN lưỡi Diamond-Jaw,4000 

Răng/icnh vuông thẳng dài 20.5cm

Cái 32-0328
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

16

EUPHRATE-PASQUE D-JAW HLDR 7000 JAW 

8IN/Kẹp kim EUPHRATE-PASQUE lưỡi 

Diamond-Jaw,7000 Răng/icnh vuông dài 20cm

Cái 32-0348
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

17

MICROVASC D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

9IN/Kẹp kim  lưỡi Micro Diamond-Jaw,4000 

Răng/icnh vuông nhỏ dài 23cm

Cái 32-0352
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

18

LEMMON D-JAW NEEDLE HOLDER 

7000JAW 7-1/4/Kẹp kim LEMMON lưỡi 

Diamond-Jaw,7000 Răng/icnh vuông nhỏ dài 

19cm

Cái 32-0358
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

19

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim CRILE-WOOD lưỡi Diamond-

Jaw,4000 Răng/icnh vuông thẳng dài   25.5cm

Cái 32-0365
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

20

MICROVASC D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

10IN/Kẹp kim  lưỡi Micro Diamond-Jaw,4000 

Răng/icnh vuông nhỏ dài   25.5cm

Cái 32-0367
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

21

SAROT D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 10-

1/2/Kẹp kim SAROT lưỡi Diamond-Jaw,4000 

Răng/icnh vuông  dài   26.5cm

Cái 32-0370
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

22

CASTROVIEJO STD FLAT HNDL D-JAW NH 

7000/Kẹp kim CASTROVIEJO  lưỡi Diamond-

Jaw,7000 Răng/icnh vuông tay cầm tròn, thẳng dài 

23cm

Cái 32-0476
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

23

CASTROVIEJO STD D-JAW NH 7000JAW 8-

1/4IN/Kẹp kim CASTROVIEJO  lưỡi Diamond-

Jaw,7000 Răng/icnh vuông tay cầm tròn, cong dài 

21cm

Cái 32-0479
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

24

CASTROVIEJO STD D-JAW NH 7000JAW 8-

1/4IN/Kẹp kim CASTROVIEJO  lưỡi Diamond-

Jaw,7000 Răng/icnh vuông tay cầm tròn, thẳng dài 

21cm

Cái 32-0483
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



25

DEBAKEY D-LITE NDL HLDR 4000JW TITAN 

7IN/Kẹp kim DeBAKEY lưỡi Diamond-Lite 

Titanium, 4000 Răng/icnh vuông  dài 18cm

Cái 32-4125
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

26

DEBAKEY D-LITE NDL HLDR 4000JW TITAN 

8IN/Kẹp kim DeBAKEY lưỡi Diamond-Lite 

Titanium, 4000 Răng/icnh vuông  dài 20.5cm

Cái 32-4127
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

27

EUPHRATE-PASQUE D-LITE MD-JAW TITAN 

NH/Kẹp kim EUPHRATE-PASQUE lưỡi 

Diamond-Lite Titanium,  dài 18cm

Cái 32-4347
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

28

DEL CASTROVIEJO MD-JAW STR TITAN 8-

1/2/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Diamond-Lite 

Titanium, thẳng, dài 21.5cm

Cái 32-4447
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

29

RYDER NDL HOLDER 1MM MD-JAW TITAN 

8IN/Kẹp kim RYDER lưỡi Diamond-Lite 

Titanium,  dài 20.5cm

Cái 32-4468
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

30

DEL CASTROVIEJO TITAN MD-JAW CVD NH 

RND/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Diamond-

Lite Titanium, cong,tay cầm tròn dài 18.5cm

Cái 32-4479
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

31

DEL CASTROVIEJO TITAN STR MD-JAW NH 

RND/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Diamond-

Lite Titanium, thẳng ,tay cầm tròn dài 21cm

Cái 32-4487
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

32

DEL-CASTRO TITAN NDL HLDR STR 

MDJAW 10IN/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi 

Diamond-Lite Titanium,Răng thẳng,4000 

Răng/icnh vuông tay cầm tròn dài 25cm

Cái 32-4490
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

33
D-TOUCH DBL-ACT MD-JAW NDL HOLDER 

8-1/4/Kẹp kim DOUBLE ACTION dài 21cm
Cái 32-5374

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

34
MILLS DISTAL CAPTAIN HOOK MD-JAW ND 

CVD/Kẹp kim MILLS cong  dài 18.5cm
Cái 32-5397

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

35
MILLS DISTAL CAPTAIN HOOK MD-JAW ND 

CVD/Kẹp kim MILLS cong  dài 21cm
Cái 32-5398

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

36

CASTROVIEJO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm phẳng dài 21.5cm

Cái 32-5447
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

37

DEL CASTROVIEJO FLAT HNDL MD-JAW 

NDLHLDR/Kẹp kim CASTROVIEJO  tay cầm 

phẳng, mỏng dài 21.5cm

Cái 32-5456
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

38

RYDER-CASTRO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim RYDER-CASTROVIEJO lưỡi 

Diamond-Jaw, tay cầm phẳng, dài 21.5cm

Cái 32-5459
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

39

CASTROVIEJO MD-JAW STR NDL HLDR 

RND HNDL/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi 

Diamond-Jaw, tay cầm tròn, thẳng dài 25cm

Cái 32-5460
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



40

CASTROVIEJO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm phẳng, thẳng dài 25cm

Cái 32-5462
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

41

CASTRO D-JAW FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm phẳng, cong dài 25cm

Cái 32-5463
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

42

JACOBSON MD-JAW NDL HOLDER 8-

1/2(21.5CM)/Kẹp kim JACOBSON  lưỡi Micro 

Diamond-Jaw dài 21.5cm

Cái 32-5471
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

43

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW STR 

NDL HLDR/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm tròn, thẳng dài 23cm

Cái 32-5476
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

44

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW CVD 

NDL HLDR/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm tròn, cong dài 23cm

Cái 32-5477
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

45

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW CVD 

NDL HLDR/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm tròn, cong dài 21cm

Cái 32-5479
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

46

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW STR 

NDL HLDR/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw, tay cầm tròn, thẳng dài 21cm

Cái 32-5487
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

47

DEL-CASTROVIEJO MD-JAW NDL HLDR 

RND HNDL/Kẹp kim CASTROVIEJO lưỡi Micro 

Diamond-Jaw,tinh xảo, tay cầm tròn, thẳng dài 

21cm

Cái 32-5493
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

48

DEL-CASTROVIEJO MD-JAW NDL HLDR 

RND HNDL/Kẹp kim CASTROVIEJO mỏng,  dài 

23cm

Cái 32-5494
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

49

RYDER-CASTRO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim RYDER-CASTROVIEJO  tay 

cầm tròn dài 21cm

Cái 32-5499
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

50
NEEDLE HOLDER D-JAW Y-HANDLE 5MM 

32CM/Kẹp kim, hàm 5mm, dài 32 cm
Cái 32-9315

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

51
MAYFIELD FLIP NEEDLE HOLDER MD-JAW 

D-TCH/Kẹp kim MAYFIELD, hàm có răng
Cái 89-2202

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

52
MAYFIELD FLIP NEEDLE HOLDER MD-JAW 

D-TCH/Kẹp kim MAYFIELD, hàm có răng
Cái 89-2203

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

53

MAYFIELD DBL-ACT NDL HLDR D-TCH 

3MMSHAFT/Kẹp kim MAYFIELD, hàm có răng, 

hàm nhọn, hàm rộng 3mm

Cái 89-2204
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



54

MAYFIELD MICRO NDL HLDR MD-TOUCH 

MD-JAW/Kẹp kim MAYFILED siêu nhỏ, hàm có 

răng

Cái 89-2206
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

55
MAYFIELD FLIP NEEDLE HOLDER D-

TOUCH/Kẹp kim MAYFIELD
Cái 89-2210

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

56

KNOT PUSHER OPEN END 5MM 32CM STD 

F/5-0&/Kẹp kim có khóa đóng mở   5mm, 32cm . 

Sử dụng cho chỉ khâu 5 - 0 hoặc lớn hơn  dài 

Cái 88-9347
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

57

KNOT PUSHER OPEN END 5MM 32CM DEL 

F/6-0&/Kẹp kim có khóa đóng mở   5mm, 32cm . 

Sử dụng cho chỉ khâu 5 - 0 hoặc nhỏ hơn  dài 

Cái 88-9348
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

58

FLIP DIAM-TOUCH NEEDLE HOLDER 3.5MM 

32CM/Kẹp kim bật MAYFIELD hàm mở một bên 

đường kính 3.5mm dài 32cm

Cái 89-2360
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

59

FLIP DIAM-TOUCH NEEDLE HOLDER 3.5MM 

26CM/Kẹp kim bật MAYFIELD hàm mở một bên 

đường kính 3.5mm dài 26cm

Cái 89-2380
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

60

KNOT PUSHER CLOSDEND 4MM 32CM STD 

F/5-0&/Kẹp kim đóng vết thương   4mm, 32cm, sử 

dụng chỉ khâu 5-0 hoặc lớn hơn  dài 

Cái 89-6300
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

61

KNOT PUSHER CLOSDEND 4MM 45CM STD 

F/5-0&/Kẹp kim đóng vết thương   4mm, 45cm, sử 

dụng chỉ khâu 5-0 hoặc lớn hơn   dài 

Cái 89-6301
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

62

NEEDLE HOLDER SPRING-LOAD HNDL 

3MM 35CM/Kẹp kim   hàm mở một bên, tay cầm 

kông cách điện, không khóa, không xoay đường 

kính trục 4mm, trục  dài  35cm

Cái LA8300
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

63

NEEDLE HOLDER SPRING-LOAD HNDL 

5MM 35CM/Kẹp kim   hàm mở một bên, tay cầm 

kông cách điện, không khóa, không xoay đường 

kính trục 5mm, trục  dài  35cm

Cái LA8301
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

64

T/C NEEDLE HOLDER CVD LEFT 5MM 

35CM/Kẹp kim   cong bên trái, tay cầm mạ 

tungsen không cách điện, hàm mở một bên,  

đường kính trục 5mm, trục  dài  35cm

Cái LA8302
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

65

IN-LINE NDL HLDR TC CVD LEFT 3.5MM 

24CM/Kẹp kim   cong bên trái, tay cầm mạ 

tungsen không cách điện, hàm mở một bên, không 

xoay, có khóa đường kính trục  3.5mm, trục  dài  

24cm

Cái LA8302P
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

66

T/C NEEDLE HOLDER CVD RIGHT 5MM 

35CM/Kẹp kim   cong bên phải, tay cầm mạ 

tungsen carbide không cách điện, hàm mở một 

bên,  đường kính trục 5mm, trục  dài  35cm

Cái LA8303
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



67

T/C NEEDLE HOLDER 5MM 35CM STR/Kẹp 

kim   thẳng, tay cầm mạ tungsen carbide không 

cách điện, hàm mở một bên,  đường kính trục 

5mm, trục  dài  35cm

Cái LA8304
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

68

T/C NEEDLE HOLDER FLUSHABLE 5MM 

35CM/Kẹp kim   thẳng, tay cầm mạ tungsen 

carbide không cách điện, hàm mở một bên, không 

xoay, có khóa,  đường kính trục 5mm, trục  dài  

35cm

Cái LA8305
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

69

T/C NDL HOLDER STR FLUSH V LINE 5MM 

35CM/Kẹp kim   thẳng, tay cầm mạ tungsen 

carbide không cách điện, hàm mở một bên, không 

xoay, có khóa,  đường kính trục 5mm, trục  dài  

35cm

Cái LA8306
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

70

T/C NDL HOLDER CVD FLUSH V LINE 5MM 

35CM/Kẹp kim   cong trái, tay cầm mạ tungsen 

carbide không cách điện, hàm mở một bên, không 

xoay, có khóa,  đường kính trục 5mm, trục  dài  

35cm

Cái LA8307
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

71

T/C NDL HLDR ERGO-LN FLUSH CVD 5MM 

45CM/Kẹp kim   cong trái, tay cầm mạ tungsen 

carbide không cách điện, hàm mở một bên, không 

xoay, có khóa,  đường kính trục 5mm, trục  dài  

45cm

Cái LA8307-45
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

72

KNOT PUSHER 5MM/Kẹp kim, Khóa đóng mở   

dùng cho chỉ khâu 1mm, đường kính trục 5mm,   

dài  33cm

Cái LA8705
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

73

APPEL TYPE KNOT PUSHER 5MM 40CM/Kẹp 

kim, Khóa đóng mở  APPEL  dùng cho chỉ khâu 

1mm, đường kính trục 5mm,   dài  40cm

Cái LA8706
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

74

APPEL TYPE KNOT PUSHER 10MM 

40CM/Kẹp kim, Khóa đóng mở  APPEL  dùng 

cho chỉ khâu 1mm, đường kính trục 5mm,   dài  

50cm

Cái LA8707
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

75

KNOT PUSHER 4MM 30CM/Kẹp kim, Khóa 

đóng mở   dùng cho chỉ khâu 1mm, đường kính 

trục 4 mm,   dài  30cm

Cái LA8708
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

76

MCKERNAN D-JAW NEEDLE HOLDER 5MM 

32CM/Kẹp kim McKERNAN  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-2000
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



77

MCKERNAN D-JAW NEEDLE HOLDER 5MM 

32CM/Kẹp kim McKERNAN  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 32cm

Cái SP90-2001
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

78

D-JAW NEEDLE HOLDER LONG JAW 5MM 

32CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-2002
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

79

D-JAW NEEDLE HOLDER LONG JAW 5MM 

32CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 32cm

Cái SP90-2003
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

80

D-JAW NEEDLE HOLDER DEL 5MM 32CM D-

LINE/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-2004
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

81

D-JAW NEEDLE HOLDER CVD JAW 5MM 

32CM CVD/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-2006
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

82

D-JAW NEEDLE HOLDER CVD JAW 5MM 

32CM CVD/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 32cm

Cái SP90-2007
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

83

D-JAW NEEDLE HOLDER/KNOT PUSHER 

5MM 32CM/Kẹp kim có thanh đẩy   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 10.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-2008
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

84

MCKERNAN D-JAW D-LN NDL HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim McKERNAN  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

9.4mm,ngắn tay cầm không cách điện , có thể 

xoay, có khóa dài 24cm

Cái SP90-2100
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



85

MCKERNAN D-JAW D-LN NDL HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim McKERNAN  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

9.4mm,ngắn tay cầm không cách điện , có thể 

xoay, không có khóa dài 24cm

Cái SP90-2101
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

86

D-JAW D-LN NDL HOLDER LONG JAW 5MM 

24CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

24cm

Cái SP90-2102
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

87

D-JAW D-LN NDL HOLDER LONG JAW 5MM 

24CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 24cm

Cái SP90-2103
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

88

D-JAW D-LN NDL HOLDER DELICATE 5MM 

24CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

24cm

Cái SP90-2104
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

89

D-JAW D-LN NEEDLE HOLDR CVD JAW 

5MM 24CM/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

24cm

Cái SP90-2106
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

90

D-JAW D-LN NEEDLE HOLDR CVD JAW 

5MM 24CM/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 24cm

Cái SP90-2107
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

91

D-JAW NEEDLE HOLDER/KNOT PUSHER 

5MM 24CM/Kẹp kim có thanh đẩy   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 10.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

24cm

Cái SP90-2108
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

92

MCKERNAN D-JAW D-LN NDL HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-2200
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



93

MCKERNAN D-JAW D-LN NDL HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 45cm

Cái SP90-2201
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

94

D-JAW D-LINE NEEDLE HOLDER D-LN 5MM 

45CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-2202
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

95

D-JAW D-LINE NEEDLE HOLDER 5MM 

45CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 45cm

Cái SP90-2203
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

96

D-JAW NEEDLE HOLDER DEL D-LINE 5MM 

45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-2204
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

97

D-JAW D-LN NEEDLE HOLDR CVD JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-2206
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

98

D-JAW NEEDLE HOLDER D-LN CVDJAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, không có 

khóa dài 45cm

Cái SP90-2207
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

99

D-JAW NEEDLE HOLDER/KNOT PUSHER 

5MM 45CM/Kẹp kim có thanh đẩy   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

rộng,ngắn đường kính trục 5mm, đầu kẹp 10.1mm 

tay cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-2208
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

100

MCKERNAN NEEDLE HOLDER D-JAW 5MM 

45CM/Kẹp kim McKERNAN Hàm mở một bên, 

mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-Jaw, đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm, ngắn , hàm rộng tay 

cầm cách điện, có thể xoay,  có khóa dài 45cm

Cái SP90-6202
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



101

LONG JAW NEEDLE HOLDER D-JAW 5MM 

45CM/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm dài , 

đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-6204
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

102

DELICATE NEEDLE HOLDER D-JAW 5MM 

45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm  cách điện , có 

thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-6206
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

103

NEEDLE HOLDER CVD DIAMOND-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên trái   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương , đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm  cách 

điện , có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-6208
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

104

KNOT PUSHER NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm  cách điện , có thể xoay, có khóa 

dài 45cm

Cái SP90-6210
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

105

MCKERNAN NEEDLE HOLDER D-JAW 5MM 

36CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động một 

bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-Jaw,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, hàm rộng 

tay cầm cách điện, có thể xoay,có khóa dài 36cm

Cái SP90-6302
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

106

LONG JAW NEEDLE HOLDER D-JAW 5MM 

36CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm dài , 

đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-6304
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

107

DELICATE NEEDLE HOLDER D-JAW 5MM 

36CM/Kẹp kim mỏng  Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm  cách điện , có 

thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-6306
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

108

NEEDLE HOLDER CVD DIAMOND-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương , đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm  cách 

điện , có thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-6308
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



109

KNOT PUSHER NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm cách điện , có thể xoay, có khóa 

dài 36cm

Cái SP90-6310
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

110

MCKERNAN D-JAW D-LN NDL HOLDER 

5MM 32CM/Kẹp kim McKERNAN Hàm mở một 

bên, mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-Jaw, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm, ngắn , hàm rộng 

tay cầm không cách điện, có thể xoay,  có khóa dài 

32cm

Cái SP90-7002
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

111

D-JAW D-T NDL HLDR LONG JAW 5MM 

32CM STR/Kẹp kim hàm dài   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-7004
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

112

D-JAW D-T NEEDLE HOLDER DEL 5MM 

32CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm không cách 

điện , có thể xoay, có khóa dài 32cm

Cái SP90-7006
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

113

D-JAW D-T NEEDLE HOLDER CVD 5MM 

32CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm không cách 

điện , có thể xoay, không có khóa dài 32cm

Cái SP90-7007
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

114

D-JAW D-T NEEDLE HOLDER CVD 5MM 

32CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 32cm

Cái SP90-7008
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

115

D-JAW D-T NDL HOLDER/KNOT PUSH 5MM 

32CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay,không có khóa dài 32cm

Cái SP90-7009
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

116

D-JAW D-T NDL HOLDER/KNOT PUSH 5MM 

32CM/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 32cm

Cái SP90-7010
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



117

MCKERNAN D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, có thể xoay,có 

khóa dài 24cm

Cái SP90-7102
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

118

MCKERNAN D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, có thể 

xoay,không có khóa dài 24cm

Cái SP90-7103
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

119

LONG JAW D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

24cm

Cái SP90-7104
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

120

LONG JAW D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm không cách điện , có thể xoay,không có khóa 

dài 24cm

Cái SP90-7105
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

121

DELICATE D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim mỏng  Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm không cách 

điện , có thể xoay, có khóa dài 24cm

Cái SP90-7106
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

122

DELICATE D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 24CM/Kẹp kim mỏng  Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm không cách 

điện , có thể xoay, không có khóa dài 24cm

Cái SP90-7107
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

123

JAW D-TOUCH NEEDLE HOLDER CVD 5MM 

24CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 24cm

Cái SP90-7108
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

124

JAW D-TOUCH NEEDLE HOLDER CVD 5MM 

24CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay,không có khóa dài 24cm

Cái SP90-7109
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



125

NEEDLE HOLDER/KNOT PUSHER D-TOUCH 

RATCH/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 24cm

Cái SP90-7110
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

126

MCKERNAN D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, có thể xoay,có 

khóa dài 45cm

Cái SP90-7202
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

127

MCKERNAN D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, có thể 

xoay,không có khóa dài 45cm

Cái SP90-7203
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

128

LONG JAW D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-7204
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

129

LONG JAW D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm không cách điện , có thể xoay,không có khóa 

dài 45cm

Cái SP90-7205
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

130

DELICATE D-TOUCH NEEDLE HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7206
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

131

DELI D-TOUCH NEEDLE HOLDER 5MM 

45CM STD/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm không cách 

điện , có thể xoay, không có khóa dài 45cm

Cái SP90-7207
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

132

D-TOUCH NEEDLE HOLDER CVD 5MM 

45CM RATCH/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở 

một bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, 

đường kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm 

không cách điện , có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7208
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



133

D-TOUCH NDL HOLDER CVD 5MM 45CM 

STD HNDL/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay,không có khóa dài 45cm

Cái SP90-7209
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

134

NEEDLE HOLDR/KNOT PUSHER DTOUCH 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện , có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7210
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

135

DTOUCH2 MCKERNAN NDL HLDR D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, có thể xoay,có 

khóa dài 45cm

Cái SP90-7802
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

136

DTOUCH2 LONG JAW NDL HLDR D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm có trục cách điện, có thể xoay, có khóa dài 

36cm

Cái SP90-7804
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

137

DTOUCH2 DELICATE NDL HLDR D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm có trục 

cách điện, có thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-7806
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

138

DTOUCH2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện, có thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-7808
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

139

DTOUCH2 KNOT PUSHER NDL HOLDER 

5MM 36CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm có trục cách điện, có thể xoay, có 

khóa dài 36cm

Cái SP90-7810
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

140

DTOUCH2 MCKERNAN NEEDLE HOLDER 

5MM 36CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm có trục cách điện, không thể 

xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-7882
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



141

DTOUCH2 LONG JAW NEEDLE HOLDER 

5MM 36CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm có trục cách điện, không thể xoay, có khóa 

dài 36cm

Cái SP90-7884
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

142

DTOUCH2 DELICATE NEEDLE HOLDER 

5MM 36CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm có trục 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-7886
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

143

DTOUCH2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện,không thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-7887
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

144

DTOUCH2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện,không thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-7888
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

145

DTOUCH2 KNOT PUSHER NDL HOLDER 

5MM 36CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm có trục cách điện,không thể xoay, 

có khóa dài 36cm

Cái SP90-7890
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

146

DTOUCH2 MCKERNAN NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm có trục cách điện, có thể 

xoay,có khóa dài 45cm

Cái SP90-7902
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

147

DTOUCH2 LONG JAW NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm có trục cách điện, có thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-7904
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

148

DTOUCH2 DELICATE NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm có trục 

cách điện, có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7906
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



149

DTOUCH2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện,có thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7908
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

150

DTOUCH2 KNOT PUSHER NDL HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm có trục cách điện,có thể xoay, có 

khóa dài 45cm

Cái SP90-7910
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

151

DTOUCH2 MCKERNAN NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm có trục cách điện, không thể 

xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7982
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

152

DTOUCH2 LONG JAW NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm có trục cách điện, không thể xoay, có khóa 

dài 45cm

Cái SP90-7984
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

153

DTOUCH2 DELICATE NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm có trục 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7986
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

154

DTOUCH2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện,không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7987
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

155

DTOUCH2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện,không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-7988
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

156

DTOUCH2 KNOT PUSHER NDL HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm có trục cách điện,không thể xoay, 

có khóa dài 45cm

Cái SP90-7990
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



157

MCKERNAN D-DRIVE NEEDLE HOLDER 

5MM 32CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, không thể 

xoay,có khóa dài 32cm

Cái SP90-8002
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

158

D-DRIVE LONG NEEDLE HOLDER 5MM 

32CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm dài , 

đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm 

không cách điện, không thể xoay, có khóa dài 

32cm

Cái SP90-8004
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

159

D-DRIVE DELICATE NEEDLE HOLDER 5MM 

32CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm không cách 

điện, không thể xoay, có khóa dài 32cm

Cái SP90-8006
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

160

D-DRIVE CVD RIGHT NDL HLDR D-JAW 

5MM32CM/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 32cm

Cái SP90-8007
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

161

D-DRIVE D-JAW CVD LEFT NDL HLDR 5MM 

32CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 32cm

Cái SP90-8008
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

162

D-DRIVE KNOT PUSHER NDL HOLDER 5MM 

32CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm không cách điện, không thể xoay, 

có khóa dài 32cm

Cái SP90-8010
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

163

MCKERNAN D-DRIVE NEEDLE HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, không thể 

xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-8202
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

164

D-DRIVE LONG NEEDLE HOLDR 5MM 45CM 

RATCH/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm dài , 

đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay cầm 

không cách điện, không thể xoay, có khóa dài 

45cm

Cái SP90-8204
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



165

D-DRIVE DELICATE NEEDLE HOLDER 5MM 

45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một bên,mạ 

vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường kính 

trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm không cách 

điện, không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-8206
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

166

RIGHT D-DRIVE NEEDLE HOLDER CVD 

5MM 45CM/Kẹp kim cong bên phải  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-8207
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

167

LEFT D-DRIVE NEEDLE HOLDER CVD 5MM 

45CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm không 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-8208
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

168

D-DRIVE KNOT PUSHER NDL HOLDER 5MM 

45CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm không cách điện, không thể xoay, 

có khóa dài 45cm

Cái SP90-8210
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

169

DDRIVE2 MCKERNAN NDL HLDR D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, không thể 

xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-8802
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

170

DDRIVE2 LONG JAW NDL HLDR D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm có trục cách điện, không thể xoay, có khóa 

dài 36cm

Cái SP90-8804
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

171

DDRIVE2 DELICATE NDL HLDR D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp endo CLINCH Hàm mở đồng 

thời, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 20.1mm,  tay 

cầm có trục cách điện, không thể xoay, có khóa 

dài 36cm

Cái SP90-8806
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

172

DDRIVE2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm có trục 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-8807
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



173

DDRIVE2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 36CM/Kẹp kim cong bên trái  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương, đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 14.1mm tay cầm có trục 

cách điện,không thể xoay, có khóa dài 36cm

Cái SP90-8808
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

174

DDRIVE2 KNOT PUSHER NDL HOLDER 

5MM 36CM/Kẹp kim có thanh đẩy  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với đầu 

có thanh đẩy, đường kính trục 5mm, đầu kẹp 

10.1mm tay cầm có trục cách điện,không thể xoay, 

có khóa dài 36cm

Cái SP90-8810
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

175

DDRIVE2 MCKERNAN NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim McKERNAN Hoạt động 

một bên,mạ vonfram thêm lưỡi Diamond-

Jaw,đường kính trục 5mm, đầu kẹp 9.4mm,ngắn, 

hàm rộng tay cầm không cách điện, không thể 

xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-8902
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

176

DDRIVE2 LONG JAW NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim hàm dài  Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương với hàm 

dài , đường kính trục 5mm, đầu kẹp 13.4mm tay 

cầm có trục cách điện, không thể xoay, có khóa 

dài 45cm

Cái SP90-8904
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

177

DDRIVE2 DELICATE NDL HLDR D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim mỏng   Hàm mở một 

bên,mạ vonfam thêm mài bằng kim cương ,đường 

kính trục 5mm, đầu kẹp 13.3mm tay cầm có trục 

cách điện, không thể xoay, có khóa dài 45cm

Cái SP90-8906
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

178

DDRIVE2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong phải hàm dài 14.1mm, 

mở một bên, chèn Tungsten lưỡi Diamond-Jaw, 

đường kính trục 5mm, tay cầm cách điện, có khóa, 

không xoay, dài 45cm

Cái SP90-8907
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

179

DDRIVE2 CVD NEEDLE HOLDER D-JAW 

5MM 45CM/Kẹp kim cong trái hàm dài 14.1mm, 

mở một bên, chèn Tungsten lưỡi Diamond-Jaw, 

đường kính trục 5mm, tay cầm cách điện, có khóa, 

không xoay, dài 45cm

Cái SP90-8908
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

180

DDRIVE2 KNOT PUSHER NDL HOLDER 

5MM 45CM/Kẹp kim  hàm dài 10.1mm, mở một 

bên, chèn Tungsten lưỡi Diamond-Jaw, đầu có lỗ 

hở, đường kính trục 5mm, tay cầm cách điện, có 

khóa, không xoay, dài 45cm

Cái SP90-8910
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

181

NDL HOLDER MICRO RND HDL CVD 

7IN(17.8CM)/Kẹp kim y tế, siêu nhỏ, hàm cong, 

dài 17.8 cm

Cái M-0071
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



182

VITAL MICROSURG NDL HOLDER SERR 

JAW 6IN/Kẹp kim   , mạ tungsen carbide, cho 

người thuận tay trái, hàm xéo,  3,600 răng/inch 

vuông  dài  15.2cm

Cái NL3750
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

183

VITAL MICROSURG NDL HOLDER SERR 

JAW 5IN/Kẹp kim   , mạ tungsen carbide, cho 

người thuận tay trái, hàm xéo,  3,600 răng/inch 

vuông  dài  12.7cm

Cái NL3752
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

184

VITAL MICROSURG NDL HOLDER SMTH 

JAW 5IN/Kẹp kim   , mạ tungsen carbide, cho 

người thuận tay trái, hàm phẳng,  3,600 răng/inch 

vuông  dài  12.8cm

Cái NL3754
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

185

RHOTON MICRO NEEDLE HOLDER STR 

JAW 7IN/Kẹp kim RHOTON tay cầm tròn, hàm 

thẳng,   dài  17.8cm

Cái NL3785-036
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

186

RHOTON NEEDLE HOLDER STR JAW 7IN 

W/CATCH/Kẹp kim RHOTON tay cầm tròn, hàm 

cong,   dài  17.8cm

Cái NL3785-037
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

187

RHOTON MICRO NEEDLE HOLDER 7IN/Kẹp 

kim RHOTON tay cầm tròn, hàm cong, có khóa ,   

dài  17.8cm

Cái NL3785-038
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

188

RHOTON NEEDLE HOLDER CVD 7IN/Kẹp 

kim  RHOTON tay cầm tròn, hàm thẳng, có khóa ,   

dài  17.8cm

Cái NL3785-039
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

189

RHOTON MICRO NEEDLE HOLDER STR 

BAY 9-1/4/Kẹp kim RHOTON tay cầm thẳng, dài 

8cm,   dài  23.5cm

Cái NL3785-040
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

190

RHOTON BAYONET NDL HOLDER CVD 

SHAFT 8CM/Kẹp kim  RHOTON tay cầm cong , 

dài 6cm,   dài  21cm

Cái NL3785-041
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

191

RHOTON BAY NEEDLE HOLDER 6CM 

SHAFT STR/Kẹp kim RHOTON tay cầm thẳng, 

dài 6cm,   dài  23.5cm

Cái NL3785-042
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

192

RHOTON BAY NEEDLE HOLDER 6CM 

SHAFT CVD/Kẹp kim  RHOTON tay cầm thẳng, 

dài 8cm,   dài  21cm

Cái NL3785-043
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

193

BAUMGARTNER D-JAW NEEDLE HOLDER 

2500 JAW/Kẹp kim Baumgarter kiểu hàm Hegar, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, chèn 

Tungsten,  dài 14cm

Cái 32-0110
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

194

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 6IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

15cm

Cái 32-0120
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

195

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 6IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, cho 

người thuận tay trái, dài 15cm

Cái 32-0120-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



196

WIRE TWISTERS D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW/Kẹp kim  hàm cứng vững, có thể kẹp được 

kim đường kính lớn, tinh xảo, 2500 răng/inch 

vuông, dài 15cm

Cái 32-0121
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

197

WIRE TWISTERS D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW/Kẹp kim  hàm cứng vững, có thể kẹp được 

kim đường kính lớn, răng tù, 2500 răng/inch 

vuông, dài 15cm

Cái 32-0122
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

198

CORWIN WIRE TWISTER D-JAW NDL 

HOLDR 2500/Kẹp kim Corwin kẹp có thể tự xoắn 

dây với một trục ở giữa, 2500 răng.inch vuông, dài 

15cm

Cái 32-0123
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

199

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 7IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

18cm

Cái 32-0130
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

200

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 7IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, cho 

người thuận tay trái, dài 18cm

Cái 32-0130-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

201

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 8IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

21.5cm

Cái 32-0140
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

202

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 8IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, cho 

người thuận tay trái, dài 20.15cm

Cái 32-0140-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

203

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 9IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

23cm

Cái 32-0145
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

204

MAYO HEGAR D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 9IN/Kẹp kim Mayo-Hegar chèn Tungsten, 

2500 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, cho 

người thuận tay trái, dài 23cm

Cái 32-0145-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

205

NEW ORLEANS D-JAW NDL HOLDER 

2500JAW 7IN/Kẹp kim New Orleans 2500 

răng/inch vuông,  lưỡi Diamond-Jaw,  dài 18cm

Cái 32-0150
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

206

OLSEN HEGAR D-JAW NDL HLDR 4000JAW 

5-1/2/Kẹp kim Olsen-Hegar kết hợp giữa kẹp và 

kéo, 4000 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, 

chèn Tungsten, dài 14cm

Cái 32-0160
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

207

OLSEN HEGAR D-JAW NDL HLDR 4000JAW 

5-1/2/Kẹp kim Olsen-Hegar kết hợp giữa kẹp và 

kéo, 4000 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, 

cho người thuận tay trái, dài 14cm

Cái 32-0160-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



208

OLSEN HEGAR D-JAW NDL HLDR SMOOTH 

4-1/2/Kẹp kim Olsen-Webster kết hợp giữa kẹp và 

kéo, rất tinh xảo, hàm trơn, chèn Tungsten, dài 

11.5cm

Cái 32-0168
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

209

OLSEN HEGAR D-JAW NDL HLDR 7000JAW 

4-1/2/Kẹp kim Olsen-Webster kết hợp giữa kẹp và 

kéo, rất tinh xảo, 7000 răng/ inch vuông, chèn 

Tungsten, dài 11.5cm

Cái 32-0169
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

210

OLSEN HEGAR D-JAW NDL HLDR 4000JAW 

6-1/2/Kẹp kim Olsen-Hegar kết hợp giữa kẹp và 

kéo, 4000 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, 

chèn Tungsten, dài 16.5cm

Cái 32-0170
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

211

OLSEN HEGAR D-JAW NDL HLDR 4000JAW 

7-1/2/Kẹp kim Olsen-Hegar kết hợp giữa kẹp và 

kéo, 4000 răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw, 

chèn Tungsten, dài 19cm

Cái 32-0180
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

212

MATHIEU DIAMOND-JAW NEEDLE HOLDER 

2500JW/Kẹp kim Mathieu lưỡi Diamond-Jaw, 

2500 răng /inch vuông, có khóa, dài 20.5cm

Cái 32-0190
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

213

FRENCH EYE D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 6IN/Kẹp kim  lưỡi Diamond-Jaw, 2500 răng 

/inch vuông,  dài 15cm

Cái 32-0200
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

214

FRENCH EYE D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 6IN/Kẹp kim  lưỡi Diamond-Jaw, 2500 răng 

/inch vuông, cho người thuận tay trái, dài 15cm

Cái 32-0200-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

215

RYDER D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

6IN/Kẹp kim Ryder hàm mịn chèn Tungsten, 4000 

răng/inch vuông,  dài 13cm

Cái 32-0206
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

216

FRENCH EYE D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 7IN/Kẹp kim  lưỡi Diamond-Jaw, 2500 răng 

/inch vuông,  dài 18cm

Cái 32-0210
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

217

FRENCH EYE D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 7IN/Kẹp kim  lưỡi Diamond-Jaw, 2500 răng 

/inch vuông, cho người thuận tay trái, dài 18cm

Cái 32-0210-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

218

FRENCH EYE D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 8IN/Kẹp kim  lưỡi Diamond-Jaw, 2500 răng 

/inch vuông,  dài 20.5cm

Cái 32-0220
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

219

FRENCH EYE D-JAW NDL HOLDER 2500 

JAW 8IN/Kẹp kim  lưỡi Diamond-Jaw, 2500 răng 

/inch vuông, cho người thuận tay trái, dài 20.5cm

Cái 32-0220-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

220

HEANEY D-JAW NEEDLE HOLDER 2500 

JAW 8IN/Kẹp kim Heaney 2500 răng/inch vuông,  

lưỡi Diamond-Jaw,  dài 20.5cm

Cái 32-0230
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



221

STRATTE D-JAW NDL HOLDER 2500JAW 

REV CVD/Kẹp kim Stratte hàm cong, thân cong, 

2500 răng/inch vuông,  dài 23cm

Cái 32-0251
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

222

STRATTE D-JAW NDL HOLDER 2500 JAW 

8IN/Kẹp kim Stratte hàm cong, thân cong, 2500 

răng/inch vuông,  dài 20.5cm

Cái 32-0255
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

223

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông,  dài 18cm

Cái 32-0320
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

224

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, 

dài 18cm

Cái 32-0320-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

225

RYDER D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

7IN/Kẹp kim Ryder hàm mịn chèn Tungsten, 4000 

răng/inch vuông,  dài 18cm

Cái 32-0321
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

226

RYDER D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

7IN/Kẹp kim Ryder hàm mịn chèn Tungsten, 4000 

răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, dài 

18cm

Cái 32-0321-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

227

MICROVASC D-JAW NEEDLE HOLD 4000 

JAW 7IN/Kẹp kim vi phẩu tinh xảo, răng mịn, 

chèn Tungsten, lưỡi Diamond-Jaw, 4000 răng/inch 

vuông,  dài 18cm

Cái 32-0322
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

228

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông,  dài 20.5cm

Cái 32-0325
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

229

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, 

dài 20.5cm

Cái 32-0325-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

230

RYDER D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

8IN/Kẹp kim Ryder 4000 răng/inch vuông, lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 20.5cm

Cái 32-0326
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

231

SAROT D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

7IN/Kẹp kim Sarot 4000 răng/inch vuông, lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 18cm

Cái 32-0340
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

232

EUPHRATE-PASQUE D-JAW HLDR 7000 JAW 

6IN/Kẹp kim Euphrate-Pasque hàm tinh xảo, 7000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten,  dài 15cm

Cái 32-0346
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

233

EUPHRATE-PASQUE D-JAW HLDR 7000 JAW 

7IN/Kẹp kim Euphrate-Pasque hàm tinh xảo, 7000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten,  dài 18cm

Cái 32-0347
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

234

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông,  dài 23cm

Cái 32-0350
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



235

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER STR 

4000 JAW/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, 

dài 23cm

Cái 32-0350-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

236

LEMMON D-JAW NEEDLE HOLDER 

7000JAW 6-3/4/Kẹp kim Lemmon tinh xảo, răng 

mịn, chèn Tungsten, lưỡi Diamond-Jaw, 7000 

răng/inch vuông,  dài 17cm

Cái 32-0357
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

237

RYDER D-JAW NEEDLE HOLDER 4000 JAW 

10IN/Kẹp kim Ryder 4000 răng/inch vuông, lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 25.5cm

Cái 32-0366
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

238

BOZEMAN D-JAW NDL HOLDER 4000 JAW 

8IN/Kẹp kim Bozeman 2500 răng/inch vuông,  

lưỡi Diamond-Jaw,  dài 20.5cm

Cái 32-0380
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

239

TEBBETTS BAYONET D-JW NDL HOLDER 

7000JAW/Kẹp kim lưỡi lê tay cầm tròn, 7000 

răng/inch vuông, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 20.5cm

Cái 32-0395
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

240

DERF D-JAW NEEDLE HOLDER 4000 JAW 4-

3/4/Kẹp kim Derf hàm ngắn tinh xảo, 4000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten, dài 12cm

Cái 32-0400
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

241

ROYER D-JAW NEEDLE HOLDER 7000 JAW 

4-1/4/Kẹp kim Royer ngắn, hàm tinh xảo, 7000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten, dài 11cm

Cái 32-0402
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

242

DEVINE D-JAW NEEDLE HOLDER 7000JAW 

4-1/2/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 4000 

răng/inch vuông,  dài 15cm

Cái 32-0403
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

243

PAR D-JAW NEEDLE HOLDER 7000 JAW 4-

1/2/Kẹp kim Par hàm tinh xảo, 7000 răng/inch 

vuông, hàm trơn, dài 11.5cm

Cái 32-0404
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

244

PAR D-JAW NEEDLE HOLDER 7000 JAW 4-

1/2/Kẹp kim Par hàm tinh xảo, 7000 răng/inch 

vuông, cho người thuận tay trái, dài 11.5cm

Cái 32-0404-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

245

WEBSTER D-JAW NEEDLE HOLDER 

SMOOTH 4-1/2/Kẹp kim Webster hàm tinh xảo, 

chèn Tungsten,  dài 11.5cm

Cái 32-0405
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

246

WEBSTER D-JAW NEEDLE HOLDR SMTH 

LEFT-HND/Kẹp kim Webster hàm tinh xảo, chèn 

Tungsten, cho người thuận tay trái, dài 11.5cm

Cái 32-0405-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

247

RYDER D-JAW NEEDLE HOLDER 4000 JAW 

5IN/Kẹp kim Ryder hàm mịn chèn Tungsten, 4000 

răng/inch vuông,  dài 13cm

Cái 32-0406
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

248

TEBBETTS DEL D-J NDL HOLDER 7000JW 5-

1/2/Kẹp kim  hàm tinh xảo, nhẹ, 7000 răng/inch 

vuông, dài 14cm

Cái 32-0409
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

249

HALSEY D-JAW NEEDLE HOLDER 4000 JAW 

5IN/Kẹp kim Halsey hàm tinh xảo, dài, 4000 

răng/inch vuông,  dài 13cm

Cái 32-0410
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



250

HALSEY D-JAW NDL HOLDER 4000JAW 5IN 

LEFT/Kẹp kim Halsey hàm tinh xảo, dài, 4000 

răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, dài 

13cm

Cái 32-0410-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

251

PAR DIAMOND-JAW NEEDLE HOLDR 

7000JAW 5IN/Kẹp kim Par hàm tinh xảo, 7000 

răng/inch vuông,  dài 13cm

Cái 32-0414
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

252

HALSEY D-JAW NDL HOLDER SMOOTH 

5IN(13CM)/Kẹp kim Halsey hàm tinh xảo, dài, 

hàm trơn, chèn Tungsten,  dài 13cm

Cái 32-0415
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

253

HALSEY D-JAW NDL HOLDER SMOOTH 5IN 

LEFT/Kẹp kim Halsey hàm tinh xảo, dài, hàm 

trơn, chèn Tungsten, cho người thuận tay trái, dài 

13cm

Cái 32-0415-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

254

RYDER D-JAW NEEDLE HOLDER SMTH 

5IN(13CM)/Kẹp kim Ryder hàm mịn chèn 

Tungsten, hàm trơn,  dài 13cm

Cái 32-0416
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

255

NEIVERT OFFSET D-JAW NDL HLDR 4000JW 

5IN/Kẹp kim Neivert 4000 răng/inch vuông, lưỡi 

Diamond-Jaw, chèn Tungsten, dài 13cm

Cái 32-0420
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

256

FOSTER-GILLES D-JAW NDL HLDR STR 

7000JAW/Kẹp kim Foster-Gillies kết hợp giữa kẹp 

kim và kéo, rất tinh xảo, 7000 răng/inch vuông, 

chèn Tungsten, hàm thẳng, dài 12cm

Cái 32-0423
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

257

FOSTER-GILLES D-JAW NDL HLDR CVD 

7000JAW/Kẹp kim Foster-Gillies kết hợp giữa kẹp 

kim và kéo, rất tinh xảo, 7000 răng/inch vuông, 

chèn Tungsten, hàm cong, dài 13cm

Cái 32-0424
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

258

GILLIES D-JAW NEEDLE HOLDR 4000JAW 6-

1/4/Kẹp kim Gillies kết hợp giữa kẹp kim và kéo, 

rất tinh xảo,4000 răng/inch vuông, chèn Tungsten, 

dài 16cm

Cái 32-0425
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

259

SWEDISH D-JAW NEEDLE HOLDER 7000 

JAW 6IN/Kẹp kim  đầu tinh xảo, thân nhẹ, 7000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten, dài 15cm

Cái 32-0426
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

260

TEBBETTS DEL D-J NDL HOLDER 4000JW 6-

3/4/Kẹp kim  hàm tinh xảo, nhẹ, 7000 răng/inch 

vuông, dài 17cm

Cái 32-0427
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

261

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER 4000 

JAW 6IN/Kẹp kim CRILE-WOOD, mạ Tungsen, 

hàm trung bình, 4.000 răng mỗi inch vuông. Chiều 

dài tổng thể 6in (15cm).

Cái 32-0430
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

262

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER 4000 

JAW 6IN/Kẹp kim Crile-wood chèn Tungsten, 

4000 răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, 

dài 15cm

Cái 32-0430-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



263

MICROVASC D-JAW NEEDLE HOLDR 

4000JAW 6IN/Kẹp kim vi phẩu tinh xảo, răng 

mịn, chèn Tungsten, lưỡi Diamond-Jaw, 4000 

răng/inch vuông,  dài 15cm

Cái 32-0431
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

264

CRILE WOOD D-JAW NDL HOLDER 

SMOOTH 6IN/Kẹp kim CRILE-WOOD , mạ 

Tungsten, 4.000 răng mỗi inch vuông. Trơn tru. 

Chiều dài tổng thể 6in (15cm).

Cái 32-0435
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

265

CASTROVIEJO D-JAW NEEDLE HOLDER 

7000 JAW/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn, lưỡi Diamond-Jaw, 7000 răng/inch 

vuông, chèn Tungsten, dài 14cm

Cái 32-0440
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

266

CASTROVIEJO STD FLAT HNDL DJ NH 7000 

JAW/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 7000 

răng/inch vuông,  dài 21.5cm

Cái 32-0442
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

267

CASTROVIEJO STD FLAT HNDL D-JAW NH 

7000/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, hàm 

mịn, lưỡi Diamond-Jaw, 7000 răng/inch vuông, 

chèn Tungsten, dài 18cm

Cái 32-0444
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

268

CASTROVIEJO STD FLAT HANDLE DJ NH 

SMOOTH/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten, dài 

14cm

Cái 32-0445
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

269

CASTROVIEJO STD FLAT HANDLE DJ NH 

SMOOTH/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn,  dài 21.5cm

Cái 32-0447
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

270

CASTROVIEJO STD FLAT HANDLE DJ NH 

SMOOTH/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten, dài 

18cm

Cái 32-0448
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

271

RYDER D-JAW NDL HOLDER 1MM 7000 JAW 

5IN/Kẹp kim Ryder hàm tinh xảo, rộng 1mm, 

7000 răng/inch vuông,  dài 13cm

Cái 32-0465
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

272

RYDER D-JAW NDL HOLDER 1MM 7000 JAW 

6IN/Kẹp kim Ryder hàm tinh xảo, rộng 1mm, 

7000 răng/inch vuông,  dài 15cm

Cái 32-0466
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

273

RYDER D-JAW NDL HOLDER 1MM 7000 JAW 

6IN/Kẹp kim Ryder hàm tinh xảo, rộng 1mm, 

7000 răng/inch vuông, cho người thuận tay trái, 

dài 15cm

Cái 32-0466-2
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

274

RYDER D-JAW NDL HOLDER 1MM 7000 JAW 

7IN/Kẹp kim Ryder hàm tinh xảo, rộng 1mm, 

7000 răng/inch vuông,  dài 18cm

Cái 32-0467
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

275

RYDER D-JAW NDL HOLDER 1MM 7000 JAW 

8IN/Kẹp kim Ryder 7000 răng/inch vuông, lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 20.5cm

Cái 32-0468
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

276

RYDER D-JAW NDL HOLDER 1MM 7000 JAW 

9IN/Kẹp kim Ryder 7000 răng/inch vuông, lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 23cm

Cái 32-0469
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



277

CASTROVIEJO STD D-JAW NH STR 7000JAW 

6IN/Kẹp kim Castroviejo hàm thẳng, răng mịn, 

lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten, 7000 răng/inch 

vuông, dài 15cm

Cái 32-0480
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

278

CASTROVIEJO STD D-JAW NH CVD 

7000JAW 6IN/Kẹp kim Castroviejo tay cầm tròn, 

hàm cong, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten, 

7000 răng/inch vuông, dài 15cm

Cái 32-0481
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

279

CASTROVIEJO STD D-JAW NDL HLDR STR 

7000/Kẹp kim Castroviejo hàm thẳng, răng mịn, 

lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten, 7000 răng/inch 

vuông, dài 18.5cm

Cái 32-0482
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

280

TITAN PAR D-LITE MD-JAW NDL HOLDER 4-

1/2/Kẹp kim Par hàm lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

11.5cm

Cái 32-4404
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

281

TITAN WEBSTER MD-JAW D-L NDL HOLDR 

4-1/2/Kẹp kim Webster bằng titan, hàm lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 11.5cm

Cái 32-4405
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

282

TITAN HALSEY D-LITE MD-JAW NDL 

HOLDR 5IN/Kẹp kim Halsey bằng titan, hàm lưỡi 

Diamond-Jaw,  dài 13cm

Cái 32-4410
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

283

TITAN PAR MD-JAW D-LITE NDL HOLDER 

5IN/Kẹp kim Par hàm lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

13cm

Cái 32-4414
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

284

TITAN CRILE-WOOD D-LITE D-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim Crile-wood bằng titan, hàm 

lưỡi Diamond-Jaw,  dài 15cm

Cái 32-4430
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

285

DEL-CASTROVIEJO MDJAW TITAN NDL 

HLDR 7IN/Kẹp kim Castroviejo bằng titan, hàm 

lưỡi Diamond-Jaw, hàm thẳng, tinh xảo, dài 18cm

Cái 32-4448
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

286

RYDER NDL HOLDER 1MM MD-JAW TITAN 

6IN/Kẹp kim Ryder bằng titan, hàm lưỡi Diamond-

Jaw, hàm thẳng, tinh xảo, dài 15cm

Cái 32-4466
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

287

RYDER NDL HOLDER 1MM MD-JAW TITAN 

7IN/Kẹp kim Ryder bằng titan, hàm lưỡi Diamond-

Jaw, hàm thẳng, tinh xảo, dài 18cm

Cái 32-4467
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

288

DEL-CASTROVIEJO NH CVD MD-JAW 

TITAN/Kẹp kim Castroviejo bằng titan, tay cầm 

tròn, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw, hàm cong, 

chèn Tungsten, dài 18.5cm

Cái 32-4478
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

289

TITAN CASTRO RND HNDL MDJAW STR 

NDL HLDR/Kẹp kim Castroviejo bằng titan, tay 

cầm tròn, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw, hàm 

thẳng, chèn Tungsten, dài 15cm

Cái 32-4484
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



290

TITAN CASTRO RND HNDL MDJAW CVD 

NDL HLDR/Kẹp kim Castroviejo bằng titan, tay 

cầm tròn, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw, hàm 

cong, chèn Tungsten, dài 15cm

Cái 32-4485
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

291

TITAN CASTRO NDL HLDR STR MDJAW 

RND HNDL/Kẹp kim Castroviejo bằng titan, tay 

cầm tròn, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw, hàm 

thẳng, chèn Tungsten, dài 18.5cm

Cái 32-4486
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

292

OLSEN WEBSTER MD-JAW NDL HOLDER 4-

1/2IN/Kẹp kim Olsen-Webster kết hợp giữa kẹp 

kim và kép, hàm tinh xảo, hàm vi phẩu, chèn 

Tungsten, dài 11.5cm

Cái 32-5167
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

293

EUPHRATE PASQUE MD-JAW NDL HOLDER 

6IN/Kẹp kim Euphrate-Pasque hàm tinh xảo, 7000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten,  dài 15cm

Cái 32-5346
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

294

EUPHRATE PASQUE MD-JAW NDL HOLDER 

7IN/Kẹp kim Euphrate-Pasque hàm tinh xảo, 7000 

răng/inch vuông, chèn Tungsten,  dài 18cm

Cái 32-5347
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

295

TEBBETTS ULTRA-DEL MD-JAW NDL HLDR 

4-3/4/Kẹp kim vi phẩu, tinh xảo, răng mịn, tay 

cầm gập góc,  dài 12cm

Cái 32-5406
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

296

TEBBETTS ULTRA-DEL MD-JAW NDL HLDR 

4-3/4/Kẹp kim vi phẩu, tinh xảo, răng mịn, tay 

cầm thẳng,  dài 12cm

Cái 32-5407
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

297

CASTROVIEJO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten,  dài 

14cm

Cái 32-5445
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

298

CASTROVIEJO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HLDRCVD/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten, hàm 

cong, dài 14cm

Cái 32-5446
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

299

CASTROVIEJO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten,  dài 

18cm

Cái 32-5448
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

300

DEL CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER MD-

JAW/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, hàm 

tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 14cm

Cái 32-5454
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

301

DEL CASTROVIEJO MD-JAW NDL HLDR 

FLATHNDL/Kẹp kim Castroviejo tay cầm phẳng, 

hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 18cm

Cái 32-5455
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

302

RYDER-CASTRO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim Ryder-Castroviejo tay cầm 

phẳng, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

18cm

Cái 32-5458
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



303

JACOBSON MD-JAW NEEDLE HOLDER 

7IN(18CM)/Kẹp kim Ryder-Castroviejo tay cầm 

phẳng, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 

21.5cm

Cái 32-5470
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

304

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW CVD 

NDL HLDR/Kẹp kim Castroviejo tay cầm tròn, 

hàm cong, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten,  dài 

18.5cm

Cái 32-5478
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

305

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW STR 

NDL HLDR/Kẹp kim Castroviejo hàm thẳng, răng 

mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten,  dài 15cm

Cái 32-5484
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

306

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW CVD 

NDL HLDR/Kẹp kim Castroviejo tay cầm tròn, 

hàm cong, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten,  dài 

15cm

Cái 32-5485
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

307

CASTROVIEJO RND HNDL MD-JAW STR 

NDL HLDR/Kẹp kim Castroviejo hàm thẳng, răng 

mịn, lưỡi Diamond-Jaw, chèn Tungsten,  dài 

18.5cm

Cái 32-5486
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

308

DEL-CASTROVIEJO MD-JAW NDL HLDR 

RND HNDL/Kẹp kim Castroviejo tay cầm tròn, 

hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 15cm

Cái 32-5491
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

309

DEL-CASTROVIEJO MD-JAW NDL HLDR 

RND HNDL/Kẹp kim Castroviejo tay cầm tròn, 

hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw,  dài 18.5cm

Cái 32-5492
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

310

RYDER-CASTRO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim Ryder-Castroviejo tay cầm 

tròn, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw, chèn 

Tungsten, dài 15cm

Cái 32-5497
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

311

RYDER-CASTRO FLAT HNDL MD-JAW NDL 

HOLDER/Kẹp kim Ryder-Castroviejo tay cầm 

tròn, hàm tinh xảo, lưỡi Diamond-Jaw, chèn 

Tungsten, dài 18.5cm

Cái 32-5498
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

312

MICRO NEEDLE HOLDER 5IN(13CM) 

CVD/Kẹp kim , đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm thuôn, 

cong, dài 13cm

Cái 88-6525
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

313

MICRO NEEDLE HOLDER 5IN(13CM) 

STR/Kẹp kim, đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm thuôn, 

thẳng, dài 13cm

Cái 88-6526
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

314

MICRO NEEDLE HOLDER 6IN(15CM) CVD 

8MM/Kẹp kim , đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm thuôn, 

cong, dài 15cm

Cái 88-6527
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

315

MICRO NEEDLE HOLDER 7IN(18CM) CVD 

10MM/Kẹp kim , đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm 

thuôn, cong, dài 18cm

Cái 88-6528
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

316

MICRO NEEDLE HOLDER 7IN(18CM) CVD 

8MM/Kẹp kim , đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm thuôn, 

cong, dài 18cm

Cái 88-6529
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



317

MICRO NEEDLE HOLDER 7IN(18CM) STR 

8MM/Kẹp kim , đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm thuôn, 

thẳng, dài 18cm

Cái 88-6530
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

318

MICRO NEEDLE HOLDER 5IN(13CM) CVD 

10MM/Kẹp kim  đầu tinh xảo, 0.4mm, hàm thuôn, 

cong, dài 13cm

Cái 88-6531
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

319

MIS NEEDLE HOLDERr - STR TC COATED 

JAWS/Kẹp kim  MIS  có khóa, hàm thẳng mạ 

Tungsen Carbide, đường kính tay cầm 3mm, tay 

cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử dụng 17cm,  dài  

30cm

Cái CH2450
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

320

MIS NEEDLE HOLDER - CVD. TC COATED 

JAWS/Kẹp kim  MIS  có khóa, hàm cong  mạ 

Tungsen Carbide, đường kính tay cầm 3mm, tay 

cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử dụng 17cm,  dài  

30cm

Cái CH2450-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

321

MIS NEEDLE HOLDER - CVD. TC COATED 

JAWS/Kẹp kim  MIS  có khóa, hàm thẳng mạ 

Tungsen Carbide, đường kính tay cầm 5mm, tay 

cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử dụng 17cm,  dài  

30cm

Cái CH2453
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

322

MIS NEEDLE HOLDER - STR. TC COATED 

JAWS/Kẹp kim  MIS  có khóa, hàm thẳng mạ 

Tungsen Carbide, đường kính tay cầm 5mm, tay 

cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử dụng 25cm,  dài  

35.5cm

Cái CH2453-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

323

MIS NEEDLE HOLDER - CURVED TC 

COATED JAW/Kẹp kim  MIS  có khóa, hàm cong 

mạ Tungsen Carbide, đường kính tay cầm 5mm, 

tay cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử dụng 17cm,  

dài  30cm

Cái CH2453-2
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

324

MIS NEEDLE HOLDER - CURVED TC 

COATED JAW/Kẹp kim  MIS  có khóa, hàm cong 

mạ Tungsen Carbide, đường kính tay cầm 5mm, 

tay cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử dụng 25cm,  

dài  35.5cm

Cái CH2453-3
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

325

MIS NEEDLE HOLDER-STR. JAW W/TC 

INSERTS/Kẹp kim  MIS  có khóa, mạ Tungsen 

Carbide, hàm thẳng  có răng cưa xéo, đường kính 

tay cầm 5mm, tay cầm tròn có nén lực,  chiều dài 

sử dụng 17cm,  dài  30cm

Cái CH2455
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

326

MIS NEEDLE HOLDER - STRAIGHT JAWS 

W/TC/Kẹp kim  MIS  có khóa,  mạ Tungsen 

Carbide, hàm thẳng có răng cưa xéo,  đường kính 

tay cầm 5mm, tay cầm tròn có nén lực,  chiều dài 

sử dụng 25cm,  dài  35.5cm

Cái CH2455-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



327

MIS NEEDLE HOLDER - CVD JAW TC 

INSERTS/Kẹp kim  MIS  có khóa, mạ Tungsen 

Carbide, hàm cong có răng cưa chéo, đường kính 

tay cầm 5mm, tay cầm tròn có nén lực,  chiều dài 

sử dụng 17cm,  dài  30cm

Cái CH2455-2
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

328

MIS NEEDLE HOLDER - CVD JAW TC 

INSERTS/Kẹp kim  MIS  có khóa,  mạ Tungsen 

Carbide, hàm cong răng cưa chéo, đường kính tay 

cầm 5mm, tay cầm tròn có nén lực,  chiều dài sử 

dụng 25cm,  dài  35.5cm

Cái CH2455-3
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

329

MIS NEEDLE HOLDER - STRAIGHT RYDER 

JAWS/Kẹp kim  MIS  có khóa, mạ Tungsen 

Carbide, hàm hẹp đỉnh thẳng  có răng cưa xéo, 

đường kính tay cầm 5mm, tay cầm tròn có nén lực,  

chiều dài sử dụng 17cm,  dài  30cm

Cái CH2465
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

330

MIS NEEDLE HOLDER - STRAIGHT RYDER 

JAWS/Kẹp kim  MIS  có khóa,  mạ Tungsen 

Carbide, hàm thẳng hẹp đầu có răng cưa xéo,  

đường kính tay cầm 5mm, tay cầm tròn có nén lực,  

chiều dài sử dụng 25cm,  dài  35.5cm

Cái CH2465-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

331

MIS NEEDLE HOLDER - STR. TC COATED 

JAW/Kẹp kim  MIS ,tay cầm tròn, hàm mạ 

Tungsen Carbide, có khóa, thẳng,  chiều dài sử 

dụng 16.5cm, đường kính tay cầm 5mm dài  

26.5cm

Cái CH2467
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

332

VATS HEAVY NEEDLE HOLDERS - STR HY 

JAWS/Kẹp kim  VATS  ,tay cầm tròn, hàm nặng 

mạ Tungsen Carbide, có khóa, thẳng,  chiều dài sử 

dụng 21cm, đường kính tay cầm 7mm dài  34cm

Cái CH2468
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

333

VATS HEAVY NEEDLE HOLDERS - CVD 

HVY JAWS/Kẹp kim  VATS  ,tay cầm tròn, hàm 

nặng mạ Tungsen Carbide, có khóa, cong,  chiều 

dài sử dụng 21cm, đường kính tay cầm 7mm dài  

34cm

Cái CH2468-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

334

VATS X-HEAVY NEEDLE HOLDER-STRX-

HVY JAW/Kẹp kim  VATS  ,tay cầm tròn, hàm 

siêu nặng mạ Tungsen Carbide, có khóa, thẳng  

chiều dài sử dụng 21cm, đường kính tay cầm 

10mm dài  34cm

Cái CH2472
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

335

VATS X-HEAVY NEEDLE HOLDER-CVDX-

HVY JAW/Kẹp kim  VATS  ,tay cầm tròn, hàm 

siêu nặng mạ Tungsen Carbide, có khóa, cong,  

chiều dài sử dụng 21cm, đường kính tay cầm 

10mm dài  34cm

Cái CH2472-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

336

SOFRMAN N.H. STR 5MM JAWS 6-

3/8"(16.2CM)/Kẹp kim  SOFRMAN  thẳng, tay 

cầm tròn,  hàm 5mm,  dài  16.2cm

Cái AU17210
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



337
MICRO NEEDLE HOLDER W/LOCK/Kẹp kim 

tay cầm cong, hàm cong,   dài  17.8cm
Cái GL4411

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

338

SILBER MICRO NDL HLDR CVD RND JAW 5-

1/2/Kẹp kim SILBER tay cầm cong có lực nén, 

hàm cong mịn, không khóa nhưng có có thể nút 

lại,  dài  14cm

Cái GU8170
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

339

YOUNG MILLIN NEEDLE HOLDER 10INW/2-

NEEDL/Kẹp kim YOUNG MILLIN  , có nơi để 

tựa móc khâu vào, cùng lúc 2 kim, cỡ lớn cỡ nhỏ, 

mạ cromvà niken, 24.5cm   

Cái GU8580
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

340

JOHNSON PROSTATIC NDL HLDR ANG 

JAW&SHANK/Kẹp kim  JOHNSON P hàm gập 

góc, 1 bênh bàm có rãnh, 1 bên răng cưa chéo  dài  

29.2cm

Cái GU8610
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

341
NDL HOLDER TC HALSEY SERR OVER 

LGTH 5IN/Kẹp kim y tế, chiều dài 5in
Cái H-0496

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

342
NEEDLE HOLDER TC HALSEY SMOOTH/Kẹp 

kim HALSEY, trơn
Cái H-0497

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

343
NEEDLE HOLDER TC CRILE-WOOD/Kẹp kim 

y tế CIR
Cái H-0498

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

344
NEEDLE HOLDER TC MAYO-HEGAR/Kẹp 

kim MAYO - HEGAR
Cái H-0506

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

345
NEEDLE HOLDER TC MAYO-HEGAR/Kẹp 

kim MAYO - HEGAR
Cái H-0508

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

346
NEEDLE HOLDER TC RYDER 1MM JAW 

SERR/Kẹp kim TC RYDER 1mm
Cái H-0523

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

347
BAUM TONSIL NEEDLE HOLDER JAW SLOT 

7IN/Kẹp kim   BAUM  hàm có rãnh   dài  17.8cm 
Cái MO2310

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

348

BAUM-METZ TONSIL NDL HLDR SLOT CVD 

7IN/Kẹp kim  BAUM-METZ  hàm cong, có rãnh, 

có lỗ   dài  17.8cm 

Cái MO2320
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

349

FERRIS SMITH NEEDLE HOLDR DEL JAW 

W/OPEN/Kẹp kim  FERRIS SMITH , hàm tinh 

xảo, mở dùng để khâu  dài  15.6cm 

Cái MO800
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

350

BLAIR-BROWN NDL HOLDER F/FINE NDL 5-

1/4/Kẹp kim  BLAIR-BROWN , dùng tôt cho kim 

và khâu  dài  13.3cm 

Cái MO810
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

351

ANIS NEEDLE HOLDER DEL JAW CVD RND 

KNURL/Kẹp kim  ANIS  , tay cầm tron có lăn 

vân, cong, có khóa, hàm dài 8mm,  dài  12.5cm 

Cái OP0908-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

352

ANIS NEEDLE HOLDER DEL JAW CVD RND 

KNURL/Kẹp kim  ANIS  , tay cầm tron có lăn 

vân, cong, không có khóa, hàm dài 8mm,  dài  

12.5cm 

Cái OP0908-002
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



353

ANIS NEEDLE HOLDER DEL JAW STR RND 

KNURL/Kẹp kim  ANIS  , tay cầm tron có lăn 

vân, thẳng, có khóa, hàm dài 8mm,  dài  12.5cm 

Cái OP0908-003
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

354

ANIS NEEDLE HOLDER DEL JAW STR RND 

KNURL/Kẹp kim  ANIS  , tay cầm tron có lăn 

vân, thẳng, không có khóa, hàm dài 8mm,  dài  

12.5cm 

Cái OP0908-004
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

355

BARRAQUER NEEDLE HOLDER 9MM DEL 

JAW CVD/Kẹp kim  BARRAQUER  hàm tinh 

xảo dài 9mm, tay cầm tròn, ngắn, cong,có  khóa   

dài  10.4cm 

Cái OP0908-201
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

356

BARRAQUER NEEDLE HOLDER 9MM DEL 

JAW CVD/Kẹp kim  BARRAQUER  hàm tinh 

xảo dài 9mm, tay cầm tròn, ngắn, cong, không 

khóa   dài  10.4cm 

Cái OP0908-202
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

357

BARRAQUER NEEDLE HOLDER 9MM DEL 

JAW CVD/Kẹp kim  BARRAQUER  hàm tinh 

xảo dài 9mm, tay cầm tròn, ngắn, cong, không 

khóa   dài  10.4cm 

Cái OP0908-203
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

358

BARRAQUER NEEDLE HOLDER 9MM DEL 

JAW STR/Kẹp kim  BARRAQUER  hàm tinh xảo 

dài 9mm, tay cầm tròn, ngắn, thẳng , có khóa   dài  

10.4cm 

Cái OP0908-205
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

359

BARRAQUER NEEDLE HOLDER 9MM DEL 

STR JAWS/Kẹp kim  BARRAQUER  hàm tinh 

xảo dài 9mm, tay cầm tròn, ngắn, thẳng,  không 

khóa   dài  10.4cm 

Cái OP0908-206
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

360

BARRAQUER NEEDLE HOLDER 9MM DEL 

JAW STR/Kẹp kim  BARRAQUER  hàm tinh xảo 

dài 9mm, tay cầm tròn, ngắn, có khóa   dài  

10.4cm 

Cái OP0908-208
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

361

BARRAQUER NEEDLE HOLDER MED JAW 

CVD 9MM/Kẹp kim  BARRAQUER , hàm vừa 

dài 9mm, tay cầm tròn lớn, có lăn vân, cong, có 

khóa   dài  13.5cm 

Cái OP0908-401
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

362

BARRAQUER NEEDLE HOLDER MED JAW 

CVD 9MM/Kẹp kim  BARRAQUER , hàm vừa 

dài 9mm, tay cầm tròn lớn, có lăn vân, cong, 

không có khóa   dài  13.5cm 

Cái OP0908-402
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

363

BARRAQUER NEEDLE HOLDER MED JAW 

STR 9MM/Kẹp kim  BARRAQUER , hàm vừa dài 

9mm, tay cầm tròn lớn, có lăn vân, thẳng, có khóa   

dài  13.5cm 

Cái OP0908-403
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

364

BARRAQUER NEEDLE HOLDER MED JAW 

STR 9MM/Kẹp kim  BARRAQUER , hàm vừa dài 

9mm, tay cầm tròn lớn, có lăn vân, thẳng, không 

có khóa   dài  13.5cm 

Cái OP0908-404
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



365

CASTROVIEJO NEEDLE HLDR DEL JAW STR 

10MM/Kẹp kim  CASTROVIEJO , hàm thẳng dài 

10mm, tinh xảo, thẳng, không có khóa  dài  14cm 

Cái OP0908-701
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

366

CASTROVIEJO NEEDLE HLDR MED JAW 

CVD 10MM/Kẹp kim  CASTROVIEJO hàm 

cong, dài 10mm, tay cầm đầy có răng cưa, có khóa   

dài  14cm 

Cái OP0908-702
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

367

CASTROVIEJO NEEDLE HLDR MED JAW 

CVD 10MM/Kẹp kim  CASTROVIEJO hàm 

cong, dài 10mm, tay cầm đầy có răng cưa, không 

có khóa   dài  14cm 

Cái OP0908-703
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

368

CASTROVIEJO NEEDLE HLDR STD JAW 

CVD 12MM/Kẹp kim  CASTROVIEJO hàm 

cong, dài 12mm, tay cầm đầy có răng cưa, có khóa   

dài  14cm 

Cái OP0908-704
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

369

CASTROVIEJO NEEDLE HLDR STD JAW STR 

12MM/Kẹp kim  CASTROVIEJO hàm thẳng, dài 

12mm, tay cầm đầy có răng cưa, có khóa   dài  

14cm 

Cái OP0908-705
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

370

CASTROVIEJO NEEDLE HLDR HVY JAW 

STR 16MM/Kẹp kim  CASTROVIEJO hàm 

thẳng, nặng, tay cầm có răng cưa, có khóa,  hàm 

dài 16mm ,  dài  14cm 

Cái OP0908-706
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

371

COHAN MINI NDL HOLDER FINE JAW CVD 

8MM/Kẹp kim  COHAN hàm mịn, cong, tay cầm 

tròn có lăn vân, có khóa,  hàm dài 8mm,  dài  

10.2cm 

Cái OP0908-801
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

372

COHAN MINI NEEDLE HOLDR FINE 8MM 

CVD JAW/Kẹp kim  COHAN hàm mịn, cong, tay 

cầm tròn có lăn vân, không có khóa,  hàm dài 

8mm,  dài  10.3cm 

Cái OP0908-802
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

373

NDL HOLDER DEL JAW CVD RND HNDL 

W/LOCK/Kẹp kim vi phẫu   hàm mịn, cong, tay 

cầm tròn,  có khóa,  hàm dài 6mm,  dài  11.8cm 

Cái OP0908-901
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

374

NDL HOLDER DEL JAW CVD RND HNDL 

W/O LOCK/Kẹp kim vi phẫu   hàm mịn, cong, tay 

cầm tròn, không có khóa,  hàm dài 6mm,  dài  

11.8cm 

Cái OP0908-902
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

375

NEEDLE HOLDR DEL JAW STR RND HNDL 

W/LOCK/Kẹp kim vi phẫu   hàm mịn, thẳng, tay 

cầm tròn,  có khóa,  hàm dài 6mm,  dài  11.8cm 

Cái OP0908-903
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

376

NEEDLE HOLDER DEL JAW STR ROUND 

HNDL W/O/Kẹp kim vi phẫu   hàm mịn, thẳng, 

tay cầm tròn, không có khóa,  hàm dài 6mm,  dài  

11.8cm 

Cái OP0908-904
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



377

BARRAQUER TITAN NDL HLDR STR 5IN 

W/LOCK/Kẹp kim  BARRAQUER  làm bằng 

titanium, hàm min, thẳng, tay cầm tròn có lăn vân, 

có khóa,  hàm dài 9mm,  dài  12.7cm 

Cái OP0915-001
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

378

BARRAQUER TITAN NDL HLDR STR 5IN 

WO/LOCK/Kẹp kim  BARRAQUER  làm bằng 

titanium, hàm min, thẳng, tay cầm tròn có lăn vân, 

không có khóa,  hàm dài 9mm,  dài  12.7cm 

Cái OP0915-002
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

379

BARRAQUER TITAN NDL HLDR CVD 9MM 

FINEJAW/Kẹp kim  BARRAQUER  làm bằng 

titanium, hàm min, cong , tay cầm tròn có lăn vân, 

có khóa,  hàm dài 9mm,  dài  12.7cm 

Cái OP0915-101
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

380

BARRAQUER TITAN NDL HOLDER 9MM 

FINE JAWS/Kẹp kim  BARRAQUER  làm bằng 

titanium, hàm min, cong, tay cầm tròn có lăn vân, 

không có khóa,  hàm dài 9mm,  dài  12.7cm 

Cái OP0915-102
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

381

BARRAQUER TITAN NDL HOLDER 9MM 

FINE/Kẹp kim  BARRAQUER  làm bằng 

titanium, hàm min, cong, tay cầm tròn có lăn vân, 

không có khóa,  hàm dài 9mm,  dài  10.8cm 

Cái OP0915-201
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

382

BARRAQUER TITANIUM NEEDLE HOLDR 

9MM/Kẹp kim  BARRAQUER  làm bằng 

titanium, hàm min, cong, tay cầm tròn có lăn vân, 

không có khóa,  hàm dài 9mm,  dài  10.8cm 

Cái OP0915-202
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

383

CASTROVIEJO TITAN NDL HOLDER STR 

W/LOCK/Kẹp kim  CASTROVIEJO  , làm bằng 

titan, tay cầm lớn, hàm thẳng, có khóa ,  hàm dài 

12mm,  dài  15.9cm 

Cái OP0915-501
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

384

CASTROVIEJO TITAN NDL HOLDR STR W/O 

LOCK/Kẹp kim  CASTROVIEJO  , làm bằng 

titan, tay cầm lớn, hàm thẳng, không có khóa ,  

hàm dài 10mm,  dài  15.9cm 

Cái OP0915-502
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

385

CASTROVIEJO TITAN NDL HOLDER STR 

W/LOCK/Kẹp kim  CASTROVIEJO  , làm bằng 

titan, tay cầm lớn, hàm cong , có khóa ,  hàm dài 

12mm,  dài  15.9cm 

Cái OP0915-503
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

386

CASTRO TITAN NEEDLE HOLDER CVD W/O 

LOCK/Kẹp kim  CASTROVIEJO  , làm bằng 

titan, tay cầm lớn, hàm cong, có khóa ,  hàm dài 

10mm,  dài  15.9cm 

Cái OP0915-504
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

387

VITAL CASTROVIEJO NDL HOLDER CVD 

W/CATCH/Kẹp kim  CASTROVIEJO  hàm 

thẳng, hàm mạ tungsen caribide, 3600 răng/inch,  

hàm dài 9mm,  dài  14cm 

Cái OP7380
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



388

VITAL KALT EYE NEEDLE HOLDER STR 5-

1/2IN/Kẹp kim  mắt  KALT  thẳng, mạ tungsen 

caribide, 3600 răng/inch  dài  14cm 

Cái OP7398
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

389

VITAL CASTROVIEJO NDL HOLDER STR 

W/CATCH/Kẹp kim  CASTROVIEJO  hàm cong , 

hàm mạ tungsen caribide, 3600 răng/inch,  hàm 

dài 9mm,  dài  14cm 

Cái OP7399
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

390

KALT EYE NDL HOLDER STR OVER LGTH 5-

1/4/Kẹp kim  mắt  KALT  thẳng, hoạt động với 

taycầm nhẹ nhàng, có khóa, hàm  răng cưa có lỗ,   

dài  13.3cm 

Cái OP7400
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

391

KALT EYE NEEDLE HOLDR DEL STR LGTH 

5-1/4/Kẹp kim  mắt  KALT  thẳng, hoạt động với 

taycầm nhẹ nhàng, có khóa, hàm tinh xảo răng cưa 

có lỗ,   dài  13.3cm 

Cái OP7401
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

392

CASTROVIEJO-KALT EYE NEEDLE HOLDER 

STR/Kẹp kim  mắt CASTROVIEJO-KALT  , hàm 

thẳng, có thể điều chỉnh, lưỡi hàm kết hợp khâu và 

cắt,   dài  14cm 

Cái OP7410
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

393

CASTROVIEJO EYE NEEDLE HOLDER DEL 

STR/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  , hàm dài 

thẳng mịn , ống tay cầm dài và rộng, có khóa  dài  

14cm 

Cái OP7412
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

394

CASTROVIEJO EYE NEEDLE HOLDR STR 

W/CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  , hàm 

dài thẳng mịn tinh xảo, ống tay cầm dài và rộng, 

có khóa  dài  14cm 

Cái OP7412-002
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

395

CASTROVIEJO EYE NDL HOLDER STR W/O 

CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  , hàm dài 

thẳng mịn tinh xảo, ống tay cầm dài và rộng, 

không  có khóa  dài  14cm 

Cái OP7412-003
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

396

CASTROVIEJO EYE NEEDLE HOLDR STR 

W/CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm 

thẳng mịn, tay cầm rộng ngắn, không  có khóa,  , 

hàm dài 9mm,  dài  13cm 

Cái OP7412-004
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

397

CASTROVIEJO EYE NDL HOLDER STR W/O 

CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm cong 

mịn, tay cầm rộng ngắn, có khóa,  , hàm dài 9mm,  

dài  13cm 

Cái OP7412-005
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

398

CASTROVIEJO EYE NEEDLE HOLDR CVD 

W/CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm 

thẳng mịn, tay cầm rộng ngắn, có khóa,  , hàm dài 

9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

399

CASTROVIEJO EYE NEEDLE HOLDR CVD 

W/CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm 

thẳng mịn, tay cầm rộng ngắn,  có khóa,  , hàm dài 

9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413-002
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



400

CASTROVIEJO EYE NDL HOLDER CVD W/O 

CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm 

thẳng mịn, tay cầm rộng ngắn, không có khóa,  , 

hàm dài 9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413-003
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

401

CASTROVIEJO EYE NEEDLE HOLDR CVD 

W/CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm 

hơi cong mịn, tay cầm rộng ngắn,  có khóa,  , hàm 

dài 9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413-004
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

402

CASTROVIEJO EYE NDL HOLDER CVD W/O 

CATCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO  hàm hơi 

cong mịn, tay cầm rộng ngắn, không có khóa,  , 

hàm dài 9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413-005
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

403

CASTROVIEJO-TROUTMAN NDL HLDR CVD 

W/CTCH/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO-

TROUTMAN hàm  cong mịn, tay cầm rộng ngắn, 

có khóa,  , hàm dài 9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413-008
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

404

CASTROVIEJO-TROUTMAN NDL HOLDER 

CVD W/O/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO-

TROUTMAN hàm  cong mịn, tay cầm rộng ngắn, 

không có khóa, , hàm dài 9mm,  dài  13cm 

Cái OP7413-009
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

405

CASTROVIEJO EYE NDLE HOLDER CVD 

RND HNDL/Kẹp kim  măt CASTROVIEJO hàm 

cong, tay cầm tròn,  , hàm dài 10mm,  dài  12.7cm 

Cái OP7414
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

406

TENNANT EYE NDL HOLDER 12MM CVD 

W/O LOCK/Kẹp kim  TENNANT hàm dẹt 

cong,có khóa , hàm dài 12mm,  dài  13.3cm 

Cái OP7415
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

407

TENNANT EYE NDL HOLDER 12MM CVD 

W/LOCK/Kẹp kim  TENNANT hàm dẹt cong, 

không khóa , hàm dài 12mm,  dài  13.3cm 

Cái OP7415-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

408

O'GAWA NEEDLE HOLDER JAWS 1MM CVD 

5IN/Kẹp kim  O'GAWA , hàm dài, cong, tay cầm 

tròn, đánh bóng nhám,  , hàm dài 9mm,  dài  

12.7cm 

Cái OP7416-001
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

409

BARRAQUER EYE NEEDLE HOLDER CVD 5-

1/4IN/Kẹp kim  mắt BARRAQUER  hàm cong 

mịn dài, tay cầm tón, không có khóa,  , hàm dài 

12mm,  dài  13.3cm 

Cái OP7417
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

410

BARRAQUER EYE NDL HOLDER DEL CVD 

W/CATCH/Kẹp kim  mắt BARRAQUER  hàm  

cong mịn tinh xảo,  có khóa,  dài  13.3cm 

Cái OP7418
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

411

BARRAQUER NDL HOLDER X-DEL CVD 

W/CATCH/Kẹp kim  mắt BARRAQUER  hàm 

cong mịn ,  có khóa,  dài  13.3cm 

Cái OP7418-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

412

BARRAQUER NDL HOLDER X-DEL CVD 

W/O CATCH/Kẹp kim  mắt BARRAQUER  hàm 

cong mịn, không có khóa,  dài  13.3cm 

Cái OP7418-002
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



413

TROUTMAN-BARRAQUER NEEDLE 

HOLDER X-DEL/Kẹp kim  TROUTMAN-

BARRAQUER , hàm siêu mượt tinh xảo, gập góc, 

không khóa , hàm dài 10mm,  dài  12.1cm 

Cái OP7418-003
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

414

BARRAQUER EYE NDL HOLDER STR W/O 

CATCH/Kẹp kim  mắt BARRAQUER  , hàm 

mượt không khóa, thẳng,  , hàm dài 10mm,  dài  

11.7cm 

Cái OP7418-005
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

415

GRIESHABER EYE NDL HOLDER STR JAW 5-

3/4/Kẹp kim  mắt BARRAQUER  hàm thẳng, có 

khóa vặn,   dài  14.6cm 

Cái OP7419
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

416

SURGICAL NDL HOLDER STR W/O 

CATCH/Kẹp kim phẫu thuật  tay cầm cong, hàm 

thẳng, tinh xảo, không khóa  , hàm dài 8mm,  dài  

13cm 

Cái OP7430
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

417

SURGICAL NDL HOLDER CVD W/O 

CATCH/Kẹp kim phẫu thuật  tay cầm cong, hàm 

cong, tinh xảo, không khóa  , hàm dài 8mm,  dài  

14cm 

Cái OP7430-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

418

SURGICAL NEEDLE HOLDER STR 

W/CATCH/Kẹp kim phãu thuật  tay cầm cong, 

hàm thẳng, tinh xảo, có  khóa  , hàm dài 8mm,  dài  

14cm 

Cái OP7430-002
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

419

SURGICAL NEEDLE HOLDER CVD 

W/CATCH/Kẹp kim phẫu thuật  tay cầm cong, 

hàm cong, tinh xảo, có khóa  , hàm dài 8mm,  dài  

14cm 

Cái OP7430-003
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

420

MCPHERSON MICROSURG EYE NDL HLDR 

W/CATCH/Kẹp kim  mắt MCPHERSON 

MICROSURG  , hàm siêu tinh xảo, hẹp đầu, 

thẳng, có khóa,  , hàm dài 12mm,  dài  10.5cm 

Cái OP7471
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

421

MCPHERSON MICROSURG EYE NDL HLDR 

WO CTCH/Kẹp kim  mắt MCPHERSON 

MICROSURG  , hàm siêu tinh xảo, hẹp đầu, 

thẳng, không có khóa,  , hàm dài 12mm,  dài  

10.6cm 

Cái OP7471-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

422

MCPHERSON MICROSURG EYE NDL HLDR 

W/CATCH/Kẹp kim  mắt MCPHERSON 

MICROSURG  , hàm siêu tinh xảo, hẹp đầu, cong, 

có khóa,  , hàm dài 12mm,  dài  10.7cm 

Cái OP7472
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

423

MCPHERSON MICROSURG EYE NDL HLDR 

WO CTCH/Kẹp kim  mắt MCPHERSON 

MICROSURG  , hàm siêu tinh xảo, hẹp đầu, cong 

, không có khóa,  , hàm dài 12mm,  dài  10.8cm 

Cái OP7472-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



424

DERF EYE NDL HOLDER SERR STR JAW 4-

3/4IN/Kẹp kim  mắt DERF , hàm thẳng, có răng 

cưa, lỏm, nhẹ,   dài  12.1cm 

Cái OP7510
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

425

VITAL HALSEY EYE NEEDLE HOLDER 

5IN/Kẹp kim  VITAL HALSEY mạ tungsen 

carbide, 3600 răng/inch, có răng cưa  dài  12.7cm 

Cái OP7511
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

426

VITAL HALSEY EYE NEEDLE HOLDER LEFT 

5IN/Kẹp kim  VITAL HALSEY mạ tungsen 

carbide, 3600 răng/inch, có răng cưa, thuận tay 

trái  dài  12.7cm 

Cái OP7511-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

427

VITAL DERF EYE NEEDLE HOLDER T/C 4-

3/4/Kẹp kim  VITAL HALSEY mạ tungsen 

carbide, 3600 răng/inch, có răng cưa  dài  12.1cm 

Cái OP7512
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

428

VITAL HALSEY EYE NDL HOLDER SMTH 

JAW 5IN/Kẹp kim  VITAL HALSEY mạ tungsen 

carbide, 3600 răng/inch, hàm mịn  dài  12.7cm 

Cái OP7513
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

429

VITAL HALSEY EYE NDL HOLDR SMTH 

LEFTHAND/Kẹp kim  VITAL HALSEY mạ 

tungsen carbide, 3600 răng/inch, hàm mịn, thuận 

tay trái  dài  12.7cm 

Cái OP7513-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

430
HALSEY NEEDLE HOLDER STD SMOOTH 

JAWS/Kẹp kim  HALSEY  hàm mịn  dài  12.7cm 
Cái OP7515

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

431
NEIVERT NEEDLE HOLDER  5IN/Kẹp kim 

Neivert thẳng, đầu có lỗ, hàm trơn,  dài 12.7cm
Cái RH2550

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

432

VITAL NEIVERT NDL HLDR 1OFFSET RING 

5IM/Kẹp kim Vital Neivert đầu không lỗ, mạ hợp 

kim Tungsten,  hàm có răng (3600 răng/inch2), 

dài 12.7cm

Cái RH2551
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

433

WEBSTER NEEDLE HOLDER LT SMOOTH 

JAW 5IN/Kẹp kim Webster hàm trơn, thân sáng,  

dài 12.7cm

Cái RH2560
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

434

WEBSTER NDL HOLDER SMOOTH JAW 

MIRROR 5IN/Kẹp kim Webster hàm trơn, thân 

sáng, đánh bóng,  dài 12.7cm

Cái RH2560-MM
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

435

VITAL WEBSTER NDL HOLDER SMTH JAW 

4-3/4/Kẹp kim Vital Webster mạ hợp kim 

Tungsten, hàm trơn, dài 12.1cm

Cái RH2561
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

436

VITAL WEBSTER NDL HOLDER SERR JAW 4-

3/4/Kẹp kim Vital Webster mạ hợp kim Tungsten, 

hàm có răng(3600 răng/inch2), dài 12.1cm

Cái RH2562
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

437

CONVERSE NDL HLDR LT SERRJAW SMALL 

4-3/8/Kẹp kim Converse thân sáng, hàm răng cưa 

theo chiều dọc, nhỏ,  dài 11.1cm

Cái RH2563
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



438

SHEEHAN-GILLIES NDL HLDR/SCISSORS 

CROSS/Kẹp kim Sheehan-Gillies kết hợp giữa kéo 

và kẹp kim, hàm răng cưa chéo,  dài 15.5cm

Cái RH2570
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

439

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR 3600 TEETH 

6IN/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 răng 

/inch vuông, thẳng, dài 15.2cm

Cái SU16005
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

440

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR 3600 TTH 

LEFT/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng /inch vuông, cong, cho ng thuận tay trái, dài 

15.2cm

Cái SU16005001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

441
HEGAR NEEDLE HOLDERS NARROW JAW 6-

1/4IN/Kẹp kim Hegar hàm mảnh,  dài 15.9cm
Cái SU16020

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

442
HEGAR NEEDLE HOLDER STUBBY JAW 6-

1/4IN/Kẹp kim Hegar hàm lớn,  dài 15.2cm
Cái SU16021

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

443
HEGAR NEEDLE HOLDER NARROW JAW 7-

1/4IN/Kẹp kim Hegar hàm mảnh,  dài 18.4cm
Cái SU16025

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

444
HEGAR NEEDLE HOLDER STUBBY JAW 

LGTH 7IN/Kẹp kim Hegar hàm lớn,  dài 17.8cm
Cái SU16026

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

445

HEGAR NEEDLE HOLDER NARROW JAW 

LGTH 8IN/Kẹp kim Hegar hàm mảnh,  dài 

20.3cm

Cái SU16030
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

446
HEGAR NEEDLE HOLDER STUBBY JAW 

LGTH 8IN/Kẹp kim Hegar hàm lớn,  dài 20.3cm
Cái SU16031

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

447

VITAL MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 

6IN/Kẹp kim Mayo-Hegar mạ tungsten, 2500 răng 

/inch vuông, dài 15.9cm

Cái SU16060
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

448

VITAL MAYO-HEGAR NDL HLDR 6IN LEFT 

HAND/Kẹp kim Mayo-Hegar mạ tungsten, 2500 

răng /inch vuông, cho người thận tay trái, dài 

15.9cm

Cái SU16060001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

449

VITAL MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 

7IN/Kẹp kim  mạ tungsten, 2500 răng /inch 

vuông,  dài 18.4cm

Cái SU16061
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

450

VITAL MAYO-HEGAR NDL HLDR LEFT 

HAND 7IN/Kẹp kim  mạ tungsten, 2500 răng 

/inch vuông, cho người thận tay trái, dài 17.8cm

Cái SU16061001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

451

VITAL MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 

8IN/Kẹp kim  mạ tungsten, 2500 răng /inch 

vuông,  dài 20.3cm

Cái SU16062
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

452

VITAL MAYO-HEGAR NDL HLDR 8IN LEFT 

HAND/Kẹp kim  mạ tungsten, 2500 răng /inch 

vuông, cho người thận tay trái, dài 20.3cm

Cái SU16062001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

453

VITAL MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 

9IN/Kẹp kim  mạ tungsten, 2500 răng /inch 

vuông,  dài 23.5cm

Cái SU16063
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



454

HEGAR-BAUMGARTNER NEEDLE HOLDER 

SERR JAW/Kẹp kim Hegar-Baumgartner hàm 

răng cưa,  dài 14cm

Cái SU16080
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

455

VITAL BAUMGARTNER NEEDLE HOLDER 5-

1/8IN/Kẹp kim Baumgartner mạ tungsten, 2500 

răng /inch vuông,  dài 13cm

Cái SU16081
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

456
GARDNER NEEDLE HOLDER OVERALL 

LGTH 6IN/Kẹp kim Gardner   dài 15.2cm
Cái SU16085

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

457

NEW ORLEANS NEEDLE HOLDER STUBBY 

JAW 7IN/Kẹp kim New Orleans hàm lớn,  dài 

17.8cm

Cái SU16090
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

458

VITAL NEW ORLEANS NEEDLE HOLDER 

7IN/Kẹp kim New Orleans mạ tungsten, 2500 răng 

/inch vuông,  dài 17.8cm

Cái SU16091
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

459

COLLIER NEEDLE HOLDR SERR FENEST 

JAW 5IN/Kẹp kim Collier hàm răng cưa, có lỗ,  

dài 12.7cm

Cái SU16100
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

460

HEANEY NEEDLE HOLDER CVD OVER 

LGTH 8-1/4/Kẹp kim Heaney hàm cong,  dài 

21cm

Cái SU16120
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

461

VITAL HEANEY NEEDLE HOLDER CVD 

8IN/Kẹp kim Heaney hàm cong, mạ tungsten, 

2500 răng/inch vuông,  dài 20.3cm

Cái SU16122
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

462

VITAL HEANEY NEEDLE HOLDER CVD 10-

1/2IN/Kẹp kim Heaney hàm cong, mạ tungsten, 

2500 răng/inch vuông,  dài 26.7cm

Cái SU16124
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

463

VITAL HEANEY NEEDLE HOLDER CVD 

TUNG-CARB/Kẹp kim Heaney hàm cong, mạ 

tungsten, 2500 răng/inch vuông,  dài 30.5cm

Cái SU16126
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

464

VITAL HEANEY NEEDLE HOLDER CVD 

TUNG-CARB/Kẹp kim Heaney hàm cong, mạ 

tungsten, 2500 răng/inch vuông,  dài 35.6cm

Cái SU16128
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

465

BOZEMAN-WERTHEIM NDL HLDR 

BAYONET 9-1/2/Kẹp kim Bozeman-Wertheim 

hình lưỡi lê,  dài 24.1cm

Cái SU16130
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

466

STRATTE NDL HOLDER DBL BEND CVD 

JAW 9IN/Kẹp kim Stratte hàm cong, thân cong,  

dài 22.9cm

Cái SU16140
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

467

VITAL STRATTE NDL HLDR CVDJAW 9IN 

W/TWST/Kẹp kim Stratte thân cong, hàm cong, 

mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông, cong, dài 

22.9cm

Cái SU16141
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

468

VITAL STRATTE NEEDLE HOLDER DEL 

CVD 9IN/Kẹp kim Stratte thân cong, hàm cong, 

mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông, tinh xảo, 

cong, dài 23.5cm

Cái SU16142
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



469

VITAL STRATTE NDL HOLDER CVD REV 

DEL 9IN/Kẹp kim Stratte thân cong, hàm cong, 

mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông, tinh xảo, cong 

ngược, dài 23.5cm

Cái SU16143
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

470

VITAL FRENCH EYE NEEDLE HOLDER 

6IN/Kẹp kim  French eye, mạ tungsten, 2500 

răng/inch vuông,  dài 15.9cm

Cái SU16145
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

471

VITAL FRENCH EYE NEEDLE HOLDER 7-

1/4IN/Kẹp kim  French eye, mạ tungsten, 2500 

răng/inch vuông,  dài 18.4cm

Cái SU16146
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

472

VITAL FRENCH EYE NEEDLE HOLDER 

8IN/Kẹp kim  French eye, mạ tungsten, 2500 

răng/inch vuông,  dài 20.3cm

Cái SU16147
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

473

VITAL FRENCH EYE NEEDLE HOLDER 

10IN/Kẹp kim  French eye, mạ tungsten, 2500 

răng/inch vuông,  dài 26cm

Cái SU16148
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

474

WANGENSTEEN NDL HOLDER OVER LGTH 

10-1/4/Kẹp kim Wangensteen hàm thẳng,  dài 

26cm

Cái SU16150
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

475

MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER HEAVY 

14IN/Kẹp kim Mayo-Hegar rất dài, nặng,  dài 

35.6cm

Cái SU16160
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

476

VITAL MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDERS 

STR 16IN/Kẹp kim Mayo-Hegar mạ tungsten, 

2500 răng /inch vuông,  dài 41cm

Cái SU16180
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

477

MATHIEU NEEDLE HOLDER OVERALL 

8IN/Kẹp kim Mathieu hàm không ma sát,  dài 

20.3cm

Cái SU16200
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

478

VITAL NOLAN NDL HLDR T/C 14IN 

INSERT/Kẹp kim Nolan mạ tungsten, 2500 răng 

/inch vuông,  dài 35.6cm

Cái SU16210
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

479

GRANT NEEDLE HOLDER STR JAWS W/SUT 

SCISS/Kẹp kim Grant hàm thẳng, kết hợp kéo 

khâu vết thương,  dài 16.5cm

Cái SU16250
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

480

VITAL OLSEN-HEGAR NDL HLDR CUTEDGE 

5-3/4/Kẹp kim Olsen-Hegar mạ tungsten, 2500 

răng /inch vuông,  dài 14.6cm

Cái SU16252
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

481

VITAL OLSEN-HEGAR NDL HLDR CUTEDGE 

7-1/2/Kẹp kim Olsen-Hegar mạ tungsten, 2500 

răng /inch vuông,  dài 18.4cm

Cái SU16253
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

482

VITAL MATHIEU NEEDLE HOLDER 8IN/Kẹp 

kim Mathieu mạ tungsten, 2500 răng /inch vuông,  

dài 20.3cm

Cái SU16254
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

483

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR TITAN 

STR/Kẹp kim Jacobson vi phẩu, tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thẳng, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03170
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



484

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN W/C 7-

1/4IN/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có khóa, 

dài 18.4cm

Cái CH03170-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

485

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 

TITAN/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm thẳng, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03172
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

486

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN WO/C 7-

1/4IN/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, không có 

khóa, dài 18.4cm

Cái CH03172-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

487

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 

TITAN/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm cong, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03174
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

488

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN CVD 

FINE TAP/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm cong, có 

khóa, dài 18.4cm

Cái CH03174-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

489

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

TITAN/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm cong, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03176
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

490

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER 

TITAN STR/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thẳng, có khóa, dài 20.3cm

Cái CH03180
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

491

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN W/C 8-

1/4IN/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có khóa, 

dài 21cm

Cái CH03180-S
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

492

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 

TITAN/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm thẳng, không có khóa, dài 20.3cm

Cái CH03182
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

493

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN WO/C 8-

1/4IN/Kẹp kim Jacobson , tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, không có 

khóa, dài 21cm

Cái CH03182-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

494

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 

TITAN/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm tròn, 

titan, hàm cong, có khóa, dài 20.3cm

Cái CH03184
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

495

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN CVD 

FINE TAP/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm cong, có 

khóa, dài 21cm

Cái CH03184-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

496

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR STR/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có 

khóa, dài 30.5cm

Cái CH0320012S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



497

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR STR/Kẹp kim Jacobson, tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có 

khóa, dài 25.4cm

Cái CH03200-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

498

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR STR/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, 

không có khóa, dài 30.5cm

Cái CH0320212S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

499

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR STR/Kẹp kim Jacobson  tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có 

khóa, dài 25.4cm

Cái CH03202-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

500

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR CVD/Kẹp kim Jacobson  tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm cong, có 

khóa, dài 30.5cm

Cái CH0320412S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

501

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR CVD/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm cong, có 

khóa, dài 25.4cm

Cái CH03204-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

502

TITAN DEL TOUCH JACOBSON NEEDLE 

HLDR CVD/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm 

tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm cong, 

không có khóa, dài 30.5cm

Cái CH0320612S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

503

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, titan, hàm 

thẳng, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03224
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

504

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN W/C 7-

1/4IN/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, thuôn về 

đầu, titan, hàm thẳng, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03224-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

505

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR TITAN STR 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, titan, hàm 

thẳng, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03226
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

506

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN WO/C 7-

1/4IN/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, thuôn về 

đầu, titan, hàm thẳng, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03226-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

507

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR TITAN CVD 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, titan, hàm 

cong, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03228
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

508

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR TITAN CVD 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, titan, hàm 

cong, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH03230
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

509

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR TITAN STR 8-

1/2/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, titan, hàm 

thẳng, có khóa, dài 21.6cm

Cái CH03234
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



510

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN W/CTCH 

8-1/2/Kẹp kim Jacobsontay cầm phẳng, thuôn về 

đầu, titan, hàm thẳng, có khóa, dài 21.6cm

Cái CH03234-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

511

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR TITAN CVD 8-

1/2/Kẹp kim Jacobson  tay cầm phẳng, titan, hàm 

cong, không có khóa, dài 21.6cm

Cái CH03236
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

512

DEL TOUCH JACOBSON NH TITAN WO/C 8-

1/2IN/Kẹp kim Jacobson tay cầm phẳng, thuôn về 

đầu, titan, hàm thẳng, không có khóa, dài 21.6cm

Cái CH03236-S
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

513

DEL TOUCH MAYO-HEGAR NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Mayo-Hegar tinh xảo, 

titan, hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 3-O 

hoặc nhỏ hơn,  dài 15.9cm

Cái CH03402
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

514

DEL TOUCH MAYO-HEGAR NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Mayo-Hegar tinh xảo, 

titan, hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 3-O 

hoặc nhỏ hơn,  dài 18.1cm

Cái CH03404
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

515

DEL TOUCH MAYO-HEGAR NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Mayo-Hegar tinh xảo, 

titan, hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 3-O 

hoặc nhỏ hơn,  dài 20.3cm

Cái CH03406
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

516

DEL TOUCH MAYO-HEGAR NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Mayo-Hegar tinh xảo, 

titan, hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 3-O 

hoặc nhỏ hơn,  dài 21.9cm

Cái CH03408
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

517

DEL TOUCH DEBAKEY NEEDLE HOLDER 

TITAN/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, titan, hàm 

thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn,  

dài 18.1cm

Cái CH03412
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

518

DEL TOUCH DEBAKEY NEEDLE HOLDR 

STR TITAN/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, titan, 

hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 20.3cm

Cái CH03414
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

519

DEL TOUCH DEBAKEY NEEDLE HOLDER 

TITANIUM/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, titan, 

hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 21.9cm

Cái CH03416
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

520

DEL TOUCH DEBAKEY NEEDLE HOLDER 

TITANIAM/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, titan, 

hàm thẳng, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 25.4cm

Cái CH03418
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

521

DEL TOUCH MICROVASC NEEDLE HOLDER 

STR/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, titan, hàm có thể 

kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng,  dài 

18.1cm

Cái CH03422
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



522

DEL TOUCH MICROVASC NEEDLE HOLDER 

STR/Kẹp kim DeBakey  tinh xảo, titan, hàm có thể 

kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng,  dài 

20.3cm

Cái CH03424
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

523

DEL TOUCH MICROVASC NEEDLE HOLDER 

STR/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, titan, hàm có thể 

kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng,  dài 

21.9cm

Cái CH03426
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

524

TITANIUM DEL TOUCH RYDER NDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Ryder tinh xảo, titan, 

hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm 

thẳng,  dài 15.2cm

Cái CH03430
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

525

TITANIUM DEL TOUCH RYDER NDL 

HOLDER STR/Kẹp kim Ryder tinh xảo, titan, 

hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm 

thẳng,  dài 17.1cm

Cái CH03432
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

526

TITANIUM DEL TOUCH RYDER NEEDLE 

HLDR STR/Kẹp kim Ryder tinh xảo, titan, hàm có 

thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng,  

dài 19cm

Cái CH03434
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

527

TITANIUM DEL TOUCH CVD NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim  tinh xảo, titan, kiểu hàm 

Ryder, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 18.1cm

Cái CH03436
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

528

TITANIUM DEL TOUCH CVD NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim  tinh xảo, titan, kiểu hàm 

Ryder, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 20.3cm

Cái CH03438
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

529

TITANIUM DEL TOUCH CVD NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim  tinh xảo, titan, kiểu hàm 

Ryder, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 21.9cm

Cái CH03440
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

530

TITANIUM DEL TOUCH CVD NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim  tinh xảo, titan, kiểu hàm 

Ryder, hàm có thể kẹp được chỉ 5-O hoặc nhỏ 

hơn,  dài 25.4cm

Cái CH03442
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

531

TITAN DEL TOUCH RICHARDS MICRO NDL 

HLDR/Kẹp kim Richards tinh xảo, titan, răng mịn 

có thể kẹp đươc chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng,  

dài 15.2cm

Cái CH03450
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Bỉ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

532

DEL TOUCH MICRO NDL HOLDER TITAN 

STR 6IN/Kẹp kim  tinh xảo, titan, hàm thẳng, tay 

cầm tròn, không có khóa, dài 15.2cm

Cái CH0393
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Nga CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

533

DEL TOUCH MICRO NDL HOLDER TITAN 

STR 6IN/Kẹp kim tinh xảo, titan, hàm thẳng, tay 

cầm tròn, có khóa, dài 15.2cm

Cái CH0393A
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



534

DEL TOUCH JCBSN MICRO NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, hàm 

có thể kẹp đươc chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng, 

cán phẳng có khía, có khóa, dài 20.3cm

Cái CH06100
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

535

DEL TOUCH JCBSN MICRO NEEDLE 

HOLDER STR/Kẹp kim Jacobsontinh xảo, hàm có 

thể kẹp đươc chỉ 5-O hoặc nhỏ hơn, hàm thẳng, 

cán phẳng có khía, không có khóa, dài 20.3cm

Cái CH06102
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

536

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 8-

1/2/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 21.6cm

Cái CH06108
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

537

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 8-

1/2/Kẹp kim Jacobson  tinh xảo, tay cầm tròn, 

được đánh bóng mờ, hàm thẳng, không có khóa, 

dài 21.6cm

Cái CH06110
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

538

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

8-1/2/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, 

được đánh bóng mờ, hàm cong, có khóa, dài 

21.6cm

Cái CH06112
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

539

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

8-1/2/Kẹp kim Jacobson  tinh xảo, tay cầm tròn, 

được đánh bóng mờ, hàm cong, không có khóa, 

dài 21.6cm

Cái CH06114
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

540

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, cắt 

xoắn ốc, đánh bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 

21cm

Cái CH06120
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

541

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 21cm

Cái CH06121
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

542

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, cắt 

xoắn ốc, đánh bóng mờ, hàm thẳng, không có 

khóa, dài 21cm

Cái CH06122
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

543

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm thẳng, không có khóa, dài 

21cm

Cái CH06123
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

544

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, cắt 

xoắn ốc, đánh bóng mờ, hàm cong, có khóa, dài 

21cm

Cái CH06124
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



545

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm cong, có khóa, dài 21cm

Cái CH06125
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

546

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, cắt 

xoắn ốc, đánh bóng mờ, hàm cong, không có khóa, 

dài 21cm

Cái CH06126
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

547

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 8-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm cong, không có khóa, dài 

21cm

Cái CH06127
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

548

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 

9IN/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, hàm ngắn, tay 

cầm tròn, đánh bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 

22.9cm

Cái CH06128
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

549

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 

9IN/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, hàm ngắn, tay 

cầm tròn, đánh bóng mờ, hàm thẳng, không có 

khóa, dài 22.9cm

Cái CH06130
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

550

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 

9IN/Kẹp kim Jacobsontinh xảo, hàm ngắn, tay cầm 

tròn, đánh bóng mờ, hàm cong, có khóa, dài 

22.9cm

Cái CH06132
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

551

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 

9IN/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, hàm ngắn, tay 

cầm tròn, đánh bóng mờ, hàm cong, không có 

khóa, dài 22.9cm

Cái CH06134
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

552

DEL TOUCH JACOBSON RING NDL HDLR 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm 

có vòng tròn, có khóa, đánh bóng nhám,  dài 

18.4cm

Cái CH06148
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

553

DEL TOUCH JACOBSON RING NDL HDLR 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm 

có vòng tròn, có khóa, đánh bóng nhám,  dài 

20.3cm

Cái CH06150
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

554

DEL TOUCH JACOBSON RING NDL HLDR 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm 

có vòng tròn, có khóa, đánh bóng nhám,  dài 

22.9cm

Cái CH06152
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

555

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 9-

1/2/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 24.1cm

Cái CH06158
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

556

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 9-

1/2/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, được 

đánh bóng mờ, hàm thẳng, không có khóa, dài 

24.1cm

Cái CH06159
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



557

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

9-1/2/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, 

được đánh bóng mờ, hàm cong, có khóa, dài 

24.1cm

Cái CH06160
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

558

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

9-1/2/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm tròn, 

được đánh bóng mờ, hàm cong, không có khóa, 

dài 24.1cm

Cái CH06161
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

559

DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

5IN/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, hàm 

thẳng, dài 12.7cm

Cái CH0620
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

560

DEL TOUCH MICRO RING HNDL NEEDLE 

HOLDER/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, 

hàm thẳng, dài 14.6cm

Cái CH0624
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

561

DEL TOUCH MICRO RING HNDL NEEDLE 

HOLDER/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, 

hàm thẳng, dài 15.9cm

Cái CH0628
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

562

DELICATE TOUCH MICRO NEEDLE 

HOLDER RYDER/Kẹp kim tinh xảo, kiểu hàm 

Ryder,  dài 15.9cm

Cái CH0629
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

563

VITAL JCBSN HVY STYLE NEEDLE HOLDER 

RND/Kẹp kim Jacobson kiểu nặng, tay cầm tròn 

cho kim lớn, mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông, 

có khóa,  dài 19cm

Cái CH06310
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

564

DEL TOUCH MICRO RING HNDL NEEDLE 

HOLDER/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, 

hàm thẳng, dài 18.4cm

Cái CH0632
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

565

DELICATE TOUCH MICRO NEEDLE 

HOLDER RYDER/Kẹp kim tinh xảo, kiểu hàm 

Ryder,  dài 18.4cm

Cái CH0633
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

566

VITAL JCBSN HVY STYLE NEEDLE HOLDER 

RND/Kẹp kim Jacobson kiểu nặng, tay cầm tròn 

cho kim lớn, mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông, 

có khóa,  dài 22.9cm

Cái CH06330
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

567

TOUCHMICRO NEEDLE HOLDER DEL CVD 

JAW/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, hàm 

cong, dài 18.4cm

Cái CH0634
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

568

VITAL JCBSN HVY STYLE NDL HOLDR RND 

HNDL/Kẹp kim Jacobson kiểu nặng, tay cầm tròn 

cho kim lớn, mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông, 

có khóa,  dài 25.4cm

Cái CH06340
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

569

DEL TOUCH MICRO RING HNDL NEEDLE 

HOLDER/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, 

hàm thẳng, dài 21.6cm

Cái CH0636
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

570

DEL TOUCH MICRO NEEDLE HOLDER CVD 

JAWS/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, hàm 

cong, dài 22.2cm

Cái CH0638
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



571

TOUCHMICRO NEEDLE HOLDER DEL STR 

JAW/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, hàm 

thẳng dài 25cm

Cái CH0640
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

572

DELICATE TOUCHMICRO NEEDLE HOLDER 

CVD JW/Kẹp kim tinh xảo, tay cầm có cán tròn, 

hàm cong, dài 25cm

Cái CH0642
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

573

DEL TOUCH CASTRO NDL HOLDER STR 

W/CATCH/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, tay cầm 

tròn, hàm thẳng, có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0650
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

574

DEL TOUCH CASTRO RND HNDL HLDR W/O 

CATCH/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, tay cầm 

tròn, hàm thẳng, không có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0652
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

575

DEL TOUCH CASTRO NDL HOLDER CVD 

W/CATCH/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, tay cầm 

tròn, hàm cong, có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0654
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

576

DEL TOUCH CASTRO RND HNDL HLDR W/O 

CATCH/Kẹp kim Castroviejo  tinh xảo, tay cầm 

tròn, hàm cong, không có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0656
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

577

DEL TOUCH CASTRO FLAT HNDL HLDR 

W/CATCH/Kẹp kim Castroviejotinh xảo, tay cầm 

phẳng, hàm thẳng, có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0658
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

578

DEL TOUCH CASTRO FLT HNDL HLDR W/O 

CATCH/Kẹp kim Castroviejo  tinh xảo, tay cầm 

phẳng, hàm thẳng, không có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0660
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

579

DEL TOUCH CASTRO FLAT HNDL HLDR 

W/CATCH/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, tay cầm 

phẳng, hàm cong, có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0662
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

580

DEL TOUCH CASTRO FLT HNDL HLDR W/O 

CATCH/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, tay cầm 

phẳng, hàm cong, không có khóa, dài 14.6cm

Cái CH0664
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

581

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 6-

3/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm thẳng, có khóa, dài 17.1cm

Cái CH0670
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

582

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 6-

3/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm thẳng, không có khóa, dài 17.1cm

Cái CH0672
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

583

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

6-3/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm cong, có khóa, dài 17.1cm

Cái CH0674
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

584

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

6-3/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm cong, không có khóa, dài 17.1cm

Cái CH0676
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



585

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cần tròn, đánh 

bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0682
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

586

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER STR 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cần tròn, đánh 

bóng mờ, hàm thẳng, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0684
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

587

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cần tròn, đánh 

bóng mờ, hàm cong, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0686
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

588

DEL TOUCH JCBSN NEEDLE HOLDER CVD 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cần tròn, đánh 

bóng mờ, hàm cong, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0688
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

589

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm thẳng, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0690
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

590

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 7-

1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm thẳng, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0692
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

591

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

7-1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm cong, có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0694
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

592

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

7-1/4/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, 

hàm cong, không có khóa, dài 18.4cm

Cái CH0696
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

593
STILLE-FRENCH NEEDLE HOLDER LGTH 6-

1/2IN/Kẹp kim Stille-French tinh xảo,  dài 16.5cm
Cái CH2398

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

594

CRILE-MURRAY NDL HOLDER SERR JAW 7-

1/4IN/Kẹp kim Crile-Murray hàm thẳng, răng cưa 

xéo,  dài 18.4cm

Cái CH2400
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

595

VITAL COOLEY MICROVASC NDL HLDR 

SMTH 6IN/Kẹp kim Cooley rất tinh xảo, hàm 

thẳng, mạ tungsten, hàm mịn, dài 15.2cm

Cái CH2406
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

596

VITAL COOLEY MICROVASC NDL HLDR 

SERR 6IN/Kẹp kim Cooley rất tinh xảo, hàm 

thẳng, mạ tungsten, hàm răng cưa, 3600 răng/icnh 

vuông, dài 15.2cm

Cái CH2406-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

597

VITAL COOLEY MICROVASC NDL HLDR 

SMTH/Kẹp kim Cooleyrất tinh xảo, hàm thẳng, 

mạ tungsten, hàm mịn, dài 17.1cm

Cái CH2407
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

598

VITAL COOLEY MICROVASC NDL HLDR 

SERR/Kẹp kim Cooley  rất tinh xảo, hàm thẳng, 

mạ tungsten, hàm răng cưa, 3600 răng/icnh vuông, 

dài 17.1cm

Cái CH2407-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



599

VITAL COOLEY MICROVASC NDL HLDR 

SERR 8IN/Kẹp kim Cooley  rất tinh xảo, hàm 

thẳng, mạ tungsten, hàm mịn, dài 20.3cm

Cái CH2408
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

600

VITAL COOLEY MICROVASC NDL HLDR 

SERR 8IN/Kẹp kim Cooley rất tinh xảo, hàm 

thẳng, mạ tungsten, hàm răng cưa, 3600 răng/icnh 

vuông, dài 20.3cm

Cái CH2408-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

601

SAROT NEEDLE HOLDER INDENT SHANK 

STR JAW/Kẹp kim Sarot tay cầm gập góc, ham 

thẳng,  dài 16cm

Cái CH2410
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

602

VITAL SAROT NEEDLE HOLDER STR 10-

3/8IN/Kẹp kim Sarot mạ tungsten, 3600 răng/inch 

vuông,  dài 26.3cm

Cái CH2411
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

603

SAROT NEEDLE HOLDER INDENT SHANK 

STR JAW/Kẹp kim Sarot tay cầm gập góc, ham 

thẳng,  dài 18.1cm

Cái CH2415
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

604

VITAL SAROT NEEDLE HOLDER STR 7-

1/8IN/Kẹp kim Sarot mạ tungsten, 3600 răng/inch 

vuông,  dài 18.1cm

Cái CH2416
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

605

VITAL ROCHESTER NDL HOLDER STR JAW 

7-1/8/Kẹp kim Rochester nhẹ và tinh xảo, hàm 

thẳng, mạ tungsten, 3600 răng/ Inch vuông  dài 

18.1cm

Cái CH2417
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

606

VITAL CRILE-WOOD NDL HOLDER SMTH 

JAW 6IN/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, hàm 

thẳng, trơn, dài 15.2cm

Cái CH2419
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

607

VITAL JULIAN NEEDLE HOLDER STR JAW 

8IN/Kẹp kim Julian nhẹ và tinh xảo, hàm thẳng, 

mạ tungsten, 3600 răng/ Inch vuông hàm thẳng, 

dài 20.3cm

Cái CH2420
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

608

VITAL JULIAN NEEDLE HOLDER CVD JAW 

8IN/Kẹp kim Julian nhẹ và tinh xảo, hàm thẳng, 

mạ tungsten, 3600 răng/ Inch vuông hàm cong, dài 

20.3cm

Cái CH2421
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

609

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR STR JAW 7-

1/8/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm thẳng, dài 18.1cm

Cái CH2422
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

610

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR CVD JAW 7-

1/8/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm cong, dài 18.1cm

Cái CH2423
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

611

VITAL CRILE-WOOD NDL HOLDER STR JAW 

8IN/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm thẳng, dài 20.3cm

Cái CH2424
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

612

VITAL CRILE-WOOD NDL HOLDER STR JAW 

9IN/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm thẳng, dài 22.9cm

Cái CH2425
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

613

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR CVD JAW 9-

1/4/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm cong, dài 23.5cm

Cái CH2426
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



614

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR CVD LEFT 9-

1/4/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm cong, cho người thuận tay 

trái, dài 23.5cm

Cái CH2426-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

615

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR STR JAW 10-

3/8/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm thẳng, dài 26.3cm

Cái CH2427
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

616

VITAL CRILE-WOOD NDL HLDR STR JAW 11-

3/4/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, hàm thẳng, dài 29.8cm

Cái CH2428
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

617

VITAL CRILE-WOOD NDL HOLDER STR 

TUNGCARB/Kẹp kim Crile-Wood mạ tungsten, 

3600 răng/inch vuông, hàm thẳng, răng chuột, dài 

35.6cm

Cái CH2429
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

618

WANGENSTEEN NEEDLE HOLDER STR JAW 

10-3/4/Kẹp kim Wangensteen hàm thẳng,  dài 

27.3cm

Cái CH2432
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

619

VITAL WANGENSTEEN NEEDLE HOLDER 

10-3/4IN/Kẹp kim Wangensteen hàm thẳng, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 27.3cm

Cái CH2433
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

620

VITAL MAYO-HEGAR NDL HOLDER SERR 

11-3/4/Kẹp kim Mayo-Hegar mạ tungsten, 2500 

răng/inch vuông,  dài 29.8cm

Cái CH2435
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

621

VITAL MAYO HEGAR NDL HLDR TUNG-

CARB 14IN/Kẹp kim Mayo-Hegar mạ tungsten, 

2500 răng/inch vuông,  dài 35.6cm

Cái CH2437
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

622

VITAL MAYO HEGAR NDL HOLDER STR 

TUNGCARB/Kẹp kim Mayo-Hegar mạ tungsten, 

2500 răng/inch vuông, hàm mở đồng thời, dài 

45.7cm

Cái CH2438
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

623
MASSON NEEDLE HOLDER HEAVY 10-

1/2IN/Kẹp kim Masson   dài 26.7cm
Cái CH2440

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

624

VITAL MASSON NEEDLE HOLDER STR 10-

3/8IN/Kẹp kim Masson mạ tungsten, 2500 

răng/inch vuông,  dài 26.3cm

Cái CH2442
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

625

VITAL MICROVASCULAR NEEDLE HOLDER 

7-1/8/Kẹp kim  hàm thẳng, có răng, mạ tungsten, 

3600 răng/inch vuông,  dài 18.1cm

Cái CH2443
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

626

VITAL MICROVASCULAR NEEDLE HOLDER 

8IN/Kẹp kim hàm thẳng, có răng, mạ tungsten, 

3600 răng/inch vuông,  dài 20.3cm

Cái CH2444
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

627

VITAL MICROVASCULAR NEEDLE HOLDER 

9IN/Kẹp kim hàm thẳng, có răng, mạ tungsten, 

3600 răng/inch vuông,  dài 22.9cm

Cái CH2445
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

628

VITAL MICROVASCULAR NEEDLE HOLDER 

10-1/4/Kẹp kim hàm thẳng, có răng, mạ tungsten, 

3600 răng/inch vuông,  dài 26cm

Cái CH2446
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



629

VITAL MICROSURG NDL HLDR CVD JAW 5-

5/8IN/Kẹp kim mạ tungsten, hàm cong, có khóa, 

dài 14.3cm

Cái CH2448
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

630

VITAL MICROSURG NDL HLDR STR JAW 5-

3/4IN/Kẹp kim  mạ tungsten, hàm thẳng, có khóa, 

dài 14.6cm

Cái CH2452
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

631

VITAL MICROSURG NDL HLDR STR JAW 5-

3/4IN/Kẹp kim  mạ tungsten, hàm thẳng, không có 

khóa, dài 14.6cm

Cái CH2454
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

632

VITAL CASTROVIEJO NDL HLDE STR JAW 7-

1/4/Kẹp kim Castrpviejo có khóa, hàm thẳng, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 18.4cm

Cái CH2456
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

633

VITAL MICROSURG NDL HLDR STR JAW 7-

1/4IN/Kẹp kim mạ tungsten, hàm thẳng, có khóa, 

dài 18.4cm

Cái CH2457
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

634
FINOCHIETTO NDL HLDR STR JAW 8IN/Kẹp 

kim Finochietto hàm thẳng,  dài 20.3cm
Cái CH2460

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

635

VITAL FINOCHIETTO NDL HOLDER ANG 

JAW 8IN/Kẹp kim Finochietto mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông,  dài 20.3cm

Cái CH2461
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

636

VITAL FINOCHIETTO NDL HLDR ANGJAW 

10-1/2/Kẹp kim Finochietto mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông,  dài 26.7cm

Cái CH2471
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

637

VITAL DEBAKEY CARDIO NEEDLE HLDR 

STR JAW/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, thân thẳng, 

mạ tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 18.1cm

Cái CH2481
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

638

VITAL DEBAKEY CARDIO NDL HLDR SERR 

9IN/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, thân thẳng, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 22.9cm

Cái CH2482
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

639

VITAL DEBAKEY CARDIO NDL HLDR DEL 

10-3/8/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, thân thẳng, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 26.3cm

Cái CH2483
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

640

VITAL DEBAKEY CARDIO NDL HLDR DEL 

11-3/4/Kẹp kim DeBakey tinh xảo, thân thẳng, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 29.8cm

Cái CH2484
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

641
DEBAKEY ULTRA LIGHT, TCNH, 6"/Kẹp kim 

DeBakey rất nhẹ, mạ tungsten,  dài 15.2cm
Cái CH2485

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

642
DEBAKEY ULTRA LIGHT, TCNH, 7"/Kẹp kim 

DeBakey rất nhẹ, mạ tungsten,  dài 17.8cm
Cái CH2486

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

643
DEBAKEY ULTRA LIGHT, TCNH, 8"/Kẹp kim 

DeBakey rất nhẹ, mạ tungsten,  dài 20.3cm
Cái CH2487

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

644
DEBAKEY ULTRA LIGHT, TCNH, 9"/Kẹp kim 

DeBakey rất nhẹ, mạ tungsten,  dài 22.9cm
Cái CH2488

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



645

VITAL COOLEY INTRACARD NDL HLDR 

STR JAW/Kẹp kim Cooley thẳng, hàm mảnh, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 17.8cm

Cái CH2492
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

646

VITAL COOLEY INTRACARD NDL HLDR 

STR JAW/Kẹp kim Cooley thẳng, hàm mảnh, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 20.3cm

Cái CH2494
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

647

VITAL COOLEY INTRACARD NDL HLDR 

STR JAW/Kẹp kim Cooley thẳng, hàm mảnh, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 22.9cm

Cái CH2496
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

648

VITAL COOLEY INTRACARD NDL HOLDER 

10-3/8/Kẹp kim Cooley thẳng, hàm mảnh, mạ 

tungsten, 3600 răng/inch vuông,  dài 26.3cm

Cái CH2498
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

649

VITAL RYDER NDL HLDR SMOOTH 

INSERTS 5IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ 

tungsten, cán vàng đánh bóng mờ, hàm trơn, dài 

12.7cm

Cái CH2500
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

650

VITAL RYDER NDL HLDR SMOOTH 

INSERTS 6IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ 

tungsten, cán vàng đánh bóng mờ, hàm trơn, dài 

15.2cm

Cái CH2501
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

651

VITAL RYDER NDL HLDR SMOOTH 

INSERTS 7IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ 

tungsten, cán vàng đánh bóng mờ, hàm trơn, dài 

17.8cm

Cái CH2502
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

652

VITAL RYDER NDL HLDR SMOOTH 

INSERTS 8IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ 

tungsten, cán vàng đánh bóng mờ, hàm trơn, dài 

20.3cm

Cái CH2503
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

653

VITAL RYDER NDL HLDR SMOOTH 

INSERTS 9IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ 

tungsten, cán vàng đánh bóng mờ, hàm trơn, dài 

22.9cm

Cái CH2504
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

654

VITAL RYDER NDL HLDR SERR INSERTS 

5IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ tungsten, cán 

vàng đánh bóng mờ, hàm có răng, 3600 răng/inch 

vuông, dài 12.7cm

Cái CH2506
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

655

VITAL RYDER NDL HLDR SERR INSERTS 

6IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ tungsten, cán 

vàng đánh bóng mờ, hàm có răng, 3600 răng/inch 

vuông, dài 15.2cm

Cái CH2507
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

656

VITAL RYDER NDL HLDR SERR INSERTS 

7IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ tungsten, cán 

vàng đánh bóng mờ, hàm có răng, 3600 răng/inch 

vuông, dài 17.8cm

Cái CH2508
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

657

VITAL RYDER NDL HLDR SERR INSERTS 

8IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ tungsten, cán 

vàng đánh bóng mờ, hàm có răng, 3600 răng/inch 

vuông, dài 20.3cm

Cái CH2509
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



658

VITAL RYDER NDL HLDR SERR INSERTS 

9IN/Kẹp kim Ryder hàm mảnh, mạ tungsten, cán 

vàng đánh bóng mờ, hàm có răng, 3600 răng/inch 

vuông, dài 22.9cm

Cái CH2510
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

659

EUFRATE-PASQUE NEEDLEHOLDER TC 7" 

SMOOTH/Kẹp kim Eufrate-Pasque mạ tungsten,  

dài 17.8cm

Cái CH2515
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

660

VITAL WIRE TWISTERS DEL SERR JAWS 

6IN/Kẹp  chỉ xoắn, hàm tròn, mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, tinh xảo, dài 15.2cm

Cái CH2525
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

661

VITAL WIRE TWISTERS HEAVY SERR JAWS 

6IN/Kẹp  chỉ xoắn, hàm tròn, mạ tungsten, 3600 

răng/inch vuông, nặng, dài 15.2cm

Cái CH2530
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

662

BERY STERNL NDL HLDR TCBDE INSRTS 7 

3/4"/Kẹp kim Berry hàm lớn, mạ tungsten,  dài 

19.6cm

Cái CH2540
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

663
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

STR/Kẹp kim tinh xảo,  hàm thẳng, dài 15.2cm
Cái CH8101-15

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

664
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

CVD/Kẹp kim tinh xảo,  hàm cong, dài 15.2cm
Cái CH8102-15

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

665
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

STR/Kẹp kim tinh xảo,  hàm thẳng, dài 17.8cm
Cái CH8104-17

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

666
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

STR/Kẹp kim  tinh xảo,  hàm thẳng, dài 20cm
Cái CH8106-20

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

667
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

CVD/Kẹp kim tinh xảo,  hàm cong, dài 20cm
Cái CH8107-20

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

668
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

STR/Kẹp kim tinh xảo,  hàm thẳng, dài 22.9cm
Cái CH8108-23

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

669
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

CVD/Kẹp kim  tinh xảo,  hàm cong, dài 22.9cm
Cái CH8109-23

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

670
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

STR/Kẹp kim tinh xảo,  hàm thẳng, dài 26cm
Cái CH8110-26

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

671
DEL TOUCH MICRO RING HNDL NDL HLDR 

STR/Kẹp kim tinh xảo,  hàm thẳng, dài 22.9cm
Cái CH8130-23

Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

672
DEL TOUCH JACOBSON NDL HLDR STR 

JAW/Kẹp kim Jacobson hàm thẳng,  dài 15.2cm
Cái CH8135-15

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



673
DEL TOUCH NEEDLE HOLDER STR JAW/Kẹp 

kim hàm mịn, tay cầm tròn, hàm thẳng, dài 19.5cm
Cái CH8135-19

Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

674

DEL TOUCH NEEDLE HOLDER STR JAW 

RND HNDL/Kẹp kim  hàm mịn, tay cầm tròn, 

hàm thẳng, dài 21cm

Cái CH8135-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

675

DEL TOUCH JACOBSON NDL HLDR CVD 

JAW 6IN/Kẹp kim Jacobson hàm cong,  dài 

15.2cm

Cái CH8137-15
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

676

DEL TOUCH NEEDLE HOLDER CVD JAW 

RND HNDL/Kẹp kim hàm mịn, tay cầm tròn, hàm 

cong, dài 21cm

Cái CH8137-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

677

DEL TOUCH CASTROVIEJO NDL HLD STR X-

DEL/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, hàm thẳng, dài 

19.4cm

Cái CH8140-19
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

678

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR CVD X-

DEL JAW/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, hàm 

cong, dài 19.4cm

Cái CH8145-19
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

679

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR CVD X-

DEL JAW/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, hàm 

thẳng, dài 21cm

Cái CH8150-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

680

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR CVD X-

DEL JAW/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, hàm 

cong, dài 21cm

Cái CH8155-21
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

681

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER STR 

X-FINE/Kẹp kim Jacobson hàm mịn, tinh xảo, 

hàm thẳng, dài 19.4cm

Cái CH8160-19
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

682

DEL TOUCH JACOBSON NDL HOLDER CVD 

X-FINE/Kẹp kim Jacobson hàm mịn, tinh xảo, 

hàm cong, dài 19.4cm

Cái CH8175-21
Túi PP/ thùng 

Carton
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

683

DEL TOUCH TITAN CASTRO NDL HLDR 9-

1/2IN/Kẹp kim Castroviejo titan, tinh xảo, có thể 

kẹp được chỉ 8-O hoặc nhỏ hơn, có khóa, hàm 

thẳng, dài 24.1cm

Cái CH8180
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

684

DEL TOUCH TITAN CASTRO NDL HLDR STR 

10IN/Kẹp kim Castroviejo titan, tinh xảo, có thể 

kẹp được chỉ 8-O hoặc nhỏ hơn, có khóa, hàm 

thẳng, dài 25.4cm

Cái CH8181
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

685

DEL TOUCH TITAN CASTRO NDL HLDR 

CVD 10IN/Kẹp kim Castroviejo titan, tinh xảo, có 

thể kẹp được chỉ 8-O hoặc nhỏ hơn, có khóa, hàm 

cong, dài 25.4cm

Cái CH8182
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

686

DEL TOUCH TITAN CASTRO NDL HLDR STR 

12IN/Kẹp kim Castroviejo titan, tinh xảo, có thể 

kẹp được chỉ 8-O hoặc nhỏ hơn, có khóa, hàm 

thẳng, dài 30.5cm

Cái CH8183
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



687

DEL TOUCH TITAN CASTRO NDL HLDR 

CVD 12IN/Kẹp kim Castroviejo titan, tinh xảo, có 

thể kẹp được chỉ 8-O hoặc nhỏ hơn, có khóa, hàm 

cong, dài 30.5cm

Cái CH8184
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

688

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR STR 

10IN/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 6-O đến 8-O, có khóa, hàm thẳng, dài 

25.4cm

Cái CH8185
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

689

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR CVD 

10IN/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 6-O đến 8-O, có khóa, hàm cong, dài 

25.4cm

Cái CH8186
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

690

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR STR 

12IN/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 6-O đến 8-O, có khóa, hàm thẳng, dài 

30.5cm

Cái CH8187
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

691

DEL TOUCH CASTRO NDL HLDR CVD 

12IN/Kẹp kim Castroviejo tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 6-O đến 8-O, có khóa, hàm cong, dài 

30.5cm

Cái CH8188
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

692

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR STR 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

thẳng, có khóa, dài 25.4cm

Cái CH8210
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

693

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR STR W/O 

CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

thẳng, không có khóa, dài 25.4cm

Cái CH8212
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

694

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR CVD 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

cong, có khóa, dài 25.4cm

Cái CH8214
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

695

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR CVD W/O 

CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

cong, không có khóa, dài 25.4cm

Cái CH8216
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

696

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR STR 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

thẳng, có khóa, dài 30.5cm

Cái CH8218
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

697

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR STR W/O 

CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

thẳng, không có khóa, dài 30.5cm

Cái CH8220
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

698

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR CVD 

W/CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

cong, có khóa, dài 30.5cm

Cái CH8225
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



699

DEL TOUCH JCBSN NDL HLDR CVD W/O 

CATCH/Kẹp kim Jacobson tinh xảo, có thể kẹp 

được chỉ 7-O hoặc nhỏ hơn, tay cầm tròn, hàm 

cong, không có khóa, dài 30.5cm

Cái CH8230
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

700

VITAL CASTROVIEJO NEEDLE HOLDR STR 

8-3/4/Kẹp kim Castroviejo tay cầm tròn, có khóa, 

hàm thẳng, mạ tungsten, 3600 răng/ inch vuông,  

dài 22.2cm

Cái CH8589
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

701

JACOBSON NEEDLE HOLDR SMTH JAW 

RND CATCH/Kẹp kim Jacobson tay cầm tròn, có 

khóa, hàm thẳng, trơn,  dài 17.8cm

Cái CH8590
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

702

JACOBSON NDL HOLDER SPRING HNDL 

SMTH JAW/Kẹp kim Jacobson tay cầm tròn,  dài 

22cm

Cái CH8590-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

703

VITAL JACOBSON NEEDLE HLDR SMTH 

RND LOCK/Kẹp kim Jacobson hàm thẳng, mạ 

tungsten, có khóa,  dài 22.2cm

Cái CH8591
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

704

VITAL JACOBSON NEEDLE HLDR SMTH 

FLT LOCK/Kẹp kim Jacobson tay cầm tròn, hàm 

thẳng, mạ tungsten, có khóa   

Cái CH8591-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

705

JACOBSON NEEDLE HOLDR SMTH JAW 

RND CATCH/Kẹp kim Jacobson tay cầm tròn, có 

khóa, hàm thẳng, trơn,  dài 22.2cm

Cái CH8592
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

706

JACOBSON NDL HOLDER SPRING HNDL 

SMTH JAW/Kẹp kim Jacobson tay cầm tròn,  dài 

17.8cm

Cái CH8592-001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

707

MILLS MICROVASC NDL HOLDER DEL 

SMTH CVD/Kẹp kim Mills tay cầm tròn 

Barraquer, tinh xảo, hàm cong trơn,  dài 20.3cm

Cái CH8752
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

708

VITAL MILLS VASCULR NDL HLDR STR 

JAW 8IN/Kẹp kim Mills tay cầm tròn Barraquer, 

tinh xảo, hàm thẳng, dài 20.3cm

Cái CH8756
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

709

VITAL MILLS VASCULR NDL HLDR CVD 

JAW 8IN/Kẹp kim Mills tay cầm tròn Barraquer, 

tinh xảo, hàm cong, dài 20.3cm

Cái CH8766
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

710

VITAL SPENCER CORONARY NEEDLE 

HOLDER 7IN/Kẹp kim Spencer tay cầm tròn, có 

khóa, mạ tungsten,  dài 17.8cm

Cái CH8800
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

711

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/LOCK 

CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 7mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 12cm

Cái CH13000-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

712

MICROSURG NDL HLDR .5MM TIP W/O 

LOCK CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có 

khóa, đường kính tay cầm 10mm, hàm đường kính 

0.5mm dài 13cm

Cái CH13001
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



713

MICROSURG NDL HLDR .4MM W/O LOCK 

CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 0.4mm 

dài 13cm

Cái CH13002
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

714

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/LOCK 

CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 13cm

Cái CH13002-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

715

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK STR/Kẹp kim hàm thẳng, tay cầm tròn, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 13cm

Cái CH13002-2
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

716

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK CVD/Kẹp kim  hàm cong, tay cầm tròn, có 

khóa, đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm dài 14cm

Cái CH13003
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

717

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK CVD/Kẹp kim  hàm cong, tay cầm tròn, có 

khóa, cho người thuận tay trái, đường kính tay 

cầm 8mm, hàm đường kính 0.4mm, hàm lõm dài 

14cm

Cái CH13004
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

718

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có 

khóa, đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 15cm

Cái CH13006
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

719

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/LOCK 

CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 15cm

Cái CH13006-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

720

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK STR/Kẹp kim hàm thẳng, tay cầm tròn, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 15cm

Cái CH13006-2
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

721

MICROSURG NDL HLDR .5MM TIP W/O 

LOCK CVD/Kẹp kim  hàm cong, tay cầm tròn, có 

khóa, đường kính tay cầm 10, hàm đường kính 

0.5mm dài 18cm

Cái CH13007
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

722

MICROSURG NDL HLDR .5MM TIP W/LOCK 

CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 10mm, hàm đường kính 

0.5mm, dài 18cm

Cái CH13007-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

723

MICROSURG NDL HLDR .5MM TIP W/O 

LOCK STR/Kẹp kim hàm thẳng, tay cầm tròn, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài cm

Cái CH13007-2
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

724

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có 

khóa, đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm dài 18cm

Cái CH13008
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM



725

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/LOCK 

CVD/Kẹp kim hàm cong, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 18cm

Cái CH13008-1
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

726

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/O 

LOCK STR/Kẹp kim hàm thẳng, tay cầm tròn, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 18cm

Cái CH13008-2
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

727

MICROSURG NDL HLDR .4MM TIP W/LOCK 

STR/Kẹp kim hàm thẳng, tay cầm tròn, có khóa, 

đường kính tay cầm 8mm, hàm đường kính 

0.4mm, dài 18cm

Cái CH13008-3
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

728

NEEDLE HOLDER FORCEPS CVD TIP 0.6MM 

DIA/Kẹp kim  đường kính đầu 0.6mm, cong, dài 

15cm

Cái CH13020
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

729

NEEDLE HOLDER FORCEPS CVD TIP 0.6MM 

DIA/Kẹp kim  đường kính đầu 0.6mm, cong, dài 

18cm

Cái CH13023
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

730

NEEDLE HOLDER FORCEPS STR TIP 0.6MM 

DIA/Kẹp kim  đường kính đầu 0.6mm, thẳng, dài 

15cm

Cái CH13024
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM

731

NEEDLE HOLDER FORCEPS STR TIP 0.6MM 

DIA/Kẹp kim  đường kính đầu 0.6mm, thẳng, dài 

18cm

Cái CH13025
Túi PP/ thùng 

Carton

CareFusion Germany 318 

GmbH./ Đức
CareFusion 2200, Inc./ Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ 

An Pha

269/19 Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP HCM
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